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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 53/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
về bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiêt và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân 
quân tự vệ; 

Căn cứ Nghị quyêt số 125/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyêt số 08/2012/NQ-HĐND ngày 
12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII; 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyêt định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 

của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chê thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc 
phòng - an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Lý do: Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 
Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số: 54/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách 

ở thành phố và Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 
ngân sách các cấp ở thành phố thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyêt định sô 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Quyêt định sô 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 118/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phô về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ 
ổn định ngân sách 2017 - 2020 cho từng cấp ngân sách ở thành phô và Tỷ lệ phần trăm 
(%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở thành phô; 

Xét đề nghị của Giám đôc Sở Tài chính tại Công văn sô 9718/STC-NS ngày 09 
tháng 12 năm 2016 về giao dự toán thu chi ngân sách thành phô năm 2017; Quy định 
về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020 và 
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở thành phô. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách và Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu 
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giữa ngân sách các cấp ở thành phố áp dụng trong thời kỳ ổn định ngân sách giai 
đoạn 2017 - 2020; bao gồm: 

- Quy định nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở thành phố thời kỳ 
ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 (Phụ lục 01). 

- Quy định chi tiết tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách 
thành phố, ngân sách quận - huyện và ngân sách phường - xã, thị trấn thời kỳ ổn định 
ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 (Phụ lục 02). 

Điều 2. Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách 
và Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở thành phố 
ban hành theo Quyết định này là cơ sở để xây dựng và phân bổ dự toán thu chi ngân 
sách địa phương từ năm 2017 và áp dụng trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách giai 
đoạn 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách; 
tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở thành phố và chỉ 
tiêu kế hoạch tài chính - ngân sách được giao, Ủy ban nhân dân quận - huyện tiến hành 
phân bổ và giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

2. Trên cơ sở quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các 
cấp, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức quản lý, điều 
hành ngân sách các cấp theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính 
trị được giao tại địa phương. 

3. Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp chính sách thay đổi làm 
nguồn thu của ngân sách thành phố biến động lớn, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng 
huy động nguồn thu và thực hiện nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách thì Ủy ban nhân 
dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh việc phân chia 
nguồn thu giữa ngân sách các cấp ở thành phố phù hợp với tình hình thực tế. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, được áp dụng 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm ngân sách 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 
2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Cục 
trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố, Thủ trưởng các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -
huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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Phụ lục 1 
QUY ĐỊNH NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI 

CHO TỪNG CẤP NGÂN SÁCH Ở THÀNH PHỐ 
THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 

(Ban hành kèm Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ 

1. Nguồn thu của ngân sách cấp thành phố 

1.1. Các khoản thu ngân sách cấp thành phố hưởng 100% 

a) Thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, 
khí) của các doanh nghiệp thuộc Cục Thuế thành phố quản lý; 

b) Lệ phí môn bài của các doanh nghiệp thuộc Cục Thuế thành phố quản lý; 

c) Tiền sử dụng đất (trừ tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý); 

d) Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (trừ tiền thuê đất, thuê mặt nước từ hoạt 
động thăm dò, khai thác dầu, khí); 

đ) Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

e) Lệ phí trước bạ (trừ lệ phí trước bạ nhà, đất); 

g) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả hoạt động xổ số điện toán; 

h) Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh 
tế (bao gồm cả gốc và lãi); thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công 
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban 
nhân dân thành phố đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 
trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố đại diện 
chủ sở hữu; 

i) Thu từ quỹ dự trữ tài chính thành phố; 

k) Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức 
chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty trách nhiệm hữu hạn một 
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thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu đơn vị hoặc doanh nghiệp mà có vốn của ngân 
sách thành phố tham gia trước khi thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại và các đơn vị, tổ 
chức khác thuộc địa phương quản lý; (trừ thu từ bán tài sản nhà nước do các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý và phân cấp cho quận - huyện quản lý); 

l) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân 
ở nước ngoài trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị thuộc cấp thành phố; 

m) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước thuộc cấp thành 
phố thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản 
phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp thành phố 
quản lý và doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố đại diện chủ sở hữu 
thì được phép trích lại một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại thực hiện nộp ngân sách 
theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên 
quan; 

n) Lệ phí do các cơ quan nhà nước cấp thành phố thực hiện thu; 

o) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của 
pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
thành phố quyết định xử phạt, tịch thu; 

p) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, sau khi trừ đi các chi 
phí theo quy định của pháp luật (trừ thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà 
nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương xử lý và cấp quận - huyện xử 
lý); 

q) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cho 
ngân sách cấp thành phố; 

r) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân 
sách cấp thành phố; 

s) Thu bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; 

t) Tiền đền bù thiệt hại đất; 

u) Thu kết dư ngân sách cấp thành phố; 

v) Thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phần ngân sách địa phương được 
hưởng theo quy định của pháp luật; 

x) Tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp giao khu vực biển thuộc thẩm 
quyền giao của thành phố (nếu có); 
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y) Các khoản thu khác của ngân sách cấp thành phố theo quy định của pháp luật. 

1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách Trung 
ương và ngân sách cấp thành phố: 

a) Thuế giá trị gia tăng, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu phụ 
phát sinh từ các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí; 
trừ thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả hoạt động xổ số điện 
toán, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thu từ khu vực công 
thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế quận - huyện quản lý; 

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp của các 
nhà thầu phụ phát sinh từ các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai 
thác dầu, khí; trừ thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả 
hoạt động xổ số điện toán, hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí do Trung ương quản 
lý và thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ 
ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế quận - huyện quản lý; 

c) Thuế thu nhập cá nhân; 

d) Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu và 
thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; 

đ) Thuế bảo vệ môi trường, trừ thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập 
khẩu. 

Trong phạm vi nguồn thu được phân chia cho ngân sách địa phương, ngân sách 
cấp thành phố được phân chia toàn bộ các khoản thu ở Điểm 1.2 nêu trên; không kể 
thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch 
toán toàn ngành, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động 
thăm dò, khai thác dầu, khí do Trung ương quản lý. 

1.3. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách ngân sách 
trung ương, ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp quận - huyện. 

a) Thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu phụ phát sinh 
từ các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí) thu từ khu 
vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do Chi cục thuế quận - huyện thu. 

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ 
ngoài quốc doanh (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ 
các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí) do Chi cục 
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Thuế quận - huyện thu. 

1.4. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương. 

1.5. Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp thành phố từ năm trước chuyển sang; 

2. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp thành phố 

2.1. Chi đầu tư phát triển 

a) Đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án do cấp thành phố quản lý; 

b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của thành phố 
theo quy định của pháp luật; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định 
của pháp luật; 

c) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật. 

2.2. Chi thường xuyên 

a) Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội (phần giao cho cấp thành phố 
quản lý theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp có 
thẩm quyền); 

b) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, bao gồm: 

- Giáo dục trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo và các hoạt 
động giáo dục khác do cấp thành phố quản lý; 

- Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề, đào tạo ngắn hạn và 
các hình thức đào tạo bồi dưỡng khác do cấp thành phố quản lý; 

c) Sự nghiệp khoa học và công nghệ: nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học 
và công nghệ, các hoạt động sự nghiệp khoa học, công nghệ khác; 

d) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 

Phòng bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách hỗ trợ 
và các hoạt động y tế khác; chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình (không bao 
gồm các nội dung giao cho cấp quận - huyện quản lý); 

đ) Sự nghiệp văn hóa thông tin: hoạt động bảo tồn, bảo tàng, thư viện, biểu diễn 
nghệ thuật và hoạt động văn hóa khác; 

e) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình: phát thanh, truyền hình và các hoạt động 
thông tin khác; 
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g) Sự nghiệp thể dục thể thao: bao gồm bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, 
vận động viên các đội tuyển và các giải thi đấu cấp thành phố; quản lý các cơ sở thi 
đấu thể dục, thể thao và các hoạt động thể dục, thể thao khác; 

h) Sự nghiệp bảo vệ môi trường (không bao gồm nhiệm vụ quét, thu gom rác, 
vận chuyển rác và công tác môi trường khác phân cấp cho quận - huyện quản lý); 

i) Các hoạt động kinh tế do cấp thành phố quản lý; 

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng 
các tuyến đê, các công trình thủy lợi, các trạm trại nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp; công tác khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư; chi khoanh nuôi, bảo vệ, 
phòng chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiểm định giống cây trồng, vật 
nuôi; 

- Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa cầu đường, các công 
trình giao thông khác; lập biển báo và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông các 
tuyến đường bộ, đường sông; 

- Sự nghiệp thị chính: duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ 
thống thoát nước, công viên và các sự nghiệp thị chính khác; 

- Sự nghiệp tài nguyên: điều tra cơ bản; đo đạc địa giới hành chính; đo vẽ bản 
đồ; đo đạc, lập bản đồ và lưu trữ hồ sơ địa chính và các hoạt động sự nghiệp địa 
chính khác; 

- Lĩnh vực quy hoạch; thương mại, du lịch; 

- Các sự nghiệp kinh tế khác. 

k) Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức 
chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc cấp 
thành phố quản lý; bao gồm: 

- Hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc cấp thành phố quản lý, cơ quan 
Đảng Cộng sản Việt Nam ở thành phố, quận - huyện; 

- Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở thành phố: Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác cấp thành phố theo quy định của pháp luật; 
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l) Chi bảo đảm xã hội: bao gồm các trại xã hội, cứu tế xã hội, cứu đói, phòng 
chống tệ nạn xã hội và các chính sách an ninh xã hội khác; thực hiện các chính sách 
xã hội đối với các đối tượng do cấp thành phố quản lý; 

m) Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ: hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên 
quản lý đóng trên địa bàn thành phố trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực 
lượng cấp trên khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết 
khác để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế-xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội 
của địa phương; đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi thực hiện chức năng 
của mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của thành phố; 

n) Chi từ dự phòng ngân sách thành phố để hỗ trợ các địa phương khác khắc 
phục hậu quả thiên tai, thảm họa nghiêm trọng. 

o) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật1. 

2.3. Chi trả nợ lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ các khoản tiền do Thành phố 
vay. 

2.4. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính thành phố. 

2.5. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp 
dưới. 

2.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách cấp thành phố. 

II. NGÂN SÁCH CẤP QUẬN - HUYỆN 

1. Nguồn thu của ngân sách cấp quận - huyện 

1.1. Các khoản thu ngân sách quận - huyện hưởng 100%: 

a) Thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu 
khí) của các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc Chi Cục Thuế quận - huyện quản lý; 

b) Thuế sử dụng đất nông nghiệp (trừ thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ 
gia đình) 

c) Lệ phí môn bài (trừ lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh) của các 
doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc Chi Cục Thuế quận - huyện quản lý; 

d) Lệ phí trước bạ nhà, đất trên địa bàn quận; 

đ) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá 

1 Trong do khoản chi trợ giá cho các mặt hàng chính sách thì đối tượng trợ giá thuộc lĩnh vực nào thì thuộc nhiệm vụ 
chi của lĩnh vực do theo quy định của Luật NSNN 2015. 
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nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp quận - huyện; 

e) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước thuộc cấp quận -
huyện thực hiện; trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các 
khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp quận -
huyện quản lý thì được phép trích lại một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại thực hiện 
nộp ngân sách theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và quy định khác của pháp 
luật có liên quan; 

g) Lệ phí do các cơ quan nhà nước thuộc cấp quận - huyện thực hiện thu (không 
kể lệ phí trước bạ nhà, đất trên địa bàn huyện và lệ phí môn bài); 

h) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị cấp quận - huyện xử lý sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp 
luật; 

i) Thu từ bán tài sản nhà nước (trừ tài sản là nhà, đất) do các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị cấp quận - huyện quản lý; 

k) Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật của các đơn 
vị do quận - huyện quản lý; 

l) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cho 
ngân sách cấp quận - huyện; 

m) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho 
ngân sách cấp quận - huyện; 

n) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của 
pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định xử phạt, 
tịch thu; 

o) Thu kết dư ngân sách cấp quận - huyện; 

p) Các khoản thu khác của ngân sách cấp quận - huyện theo quy định của pháp 
luật; 

1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp thành 
phố và ngân sách cấp quận - huyện: theo quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1, Mục I của 
Quy định này. 

1.3. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách quận -
huyện và ngân sách phường - xã - thị trấn: 
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a) Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình. 

b) Lệ phí trước bạ nhà, đất trên địa bàn huyện. 

1.4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố; 

1.5. Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp quận - huyện từ năm trước chuyển sang; 

2. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp quận - huyện 

2.1. Chi đầu tư phát triển: 

a) Đầu tư xây dựng các dự án do quận - huyện quản lý thuộc dự án nhóm C 
trong phạm vi địa giới từng quận - huyện (không thuộc các dự án nhóm C do các Sở 
quyết định đầu tư) từ nguồn vốn đầu tư cấp thành phố phân cấp và nguồn ngân sách 
cấp quận huyện. 

b) Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật. 

2.2. Chi thường xuyên: 

a) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề; bao gồm: 

- Giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo và các 
hoạt động giáo dục khác do cấp quận - huyện quản lý; 

- Đào tạo nghề, đào tạo ngắn hạn và các hình thức đào tạo bồi dưỡng khác do 
cấp quận - huyện quản lý; 

b) Chi nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ, trừ nhiệm vụ chi nghiên cứu 
khoa học và công nghệ; 

c) Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và trật tự - an toàn xã hội (phần giao 
cho cấp quận - huyện thực hiện); 

d) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 

Phòng bệnh, chữa bệnh và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực y tế, chương trình 
dân số và kế hoạch hóa gia đình do thành phố phân cấp; thanh toán kinh phí mua thẻ 
Bảo hiểm y tế theo quy định phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố; 

đ) Sự nghiệp văn hóa thông tin: hoạt động văn hóa nghệ thuật và hoạt động văn 
hóa khác thuộc cấp quận - huyện quản lý; 

e) Sự nghiệp phát thanh: phát thanh và các hoạt động thông tin khác thuộc cấp 
quận - huyện quản lý; 

g) Sự nghiệp thể dục thể thao: bao gồm bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, 
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vận động viên các đội tuyển cấp quận - huyện và các giải thi đấu của cấp quận -
huyện; quản lý các cơ sở thi đấu thể dục, thể thao và các hoạt động thể dục, thể thao 
khác; 

h) Sự nghiệp bảo vệ môi trường: quét, thu gom rác đường phố; vận chuyển rác 
(thực hiện theo Quyết định phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố) và công tác 
môi trường khác phân cấp cho quận - huyện; 

i) Các hoạt động kinh tế do cấp quận - huyện quản lý; 

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng 
các tuyến đê, các công trình thủy lợi, các trạm trại nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp thuộc quận - huyện quản lý; công tác khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư; 
chi bảo vệ, phòng chống cháy rừng; 

- Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa cầu đường và các công 
trình giao thông khác được thành phố phân cấp; 

- Sự nghiệp thị chính: thanh toán tiền điện chiếu sáng công cộng hệ dân lập; 
chăm sóc hệ thống công viên cây xanh (vỉa hè, công viên, tiểu đảo); duy tu, bảo 
dưỡng hệ thống thoát nước, nạo, vét kênh, rạch được cấp thành phố phân cấp quản lý 
và các sự nghiệp thị chính khác phân cấp cho quận - huyện; 

- Các sự nghiệp kinh tế khác. 

k) Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; 
hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật do cấp quận - huyện quản lý; 
bao gồm: 

- Hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc cấp quận - huyện quản lý; 

- Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở quận - huyện: Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác thuộc cấp quận - huyện quản lý theo quy định của 
pháp luật; 

l) Chi bảo đảm xã hội, bao gồm các trường, trại xã hội, cứu tế xã hội, cứu đói, 
phòng chống các tệ nạn xã hội; thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng 
do quận - huyện quản lý và các hoạt động xã hội khác; 
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m) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

2.3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới. 

2.4. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách cấp quận - huyện. 

III. NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG - XÃ - THỊ TRẤN (gọi chung là cấp xã) 

1. Nguồn thu của ngân sách cấp xã 

1.1. Các khoản thu ngân sách cấp xã hưởng 100% 

a) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 

b) Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; 

c) Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật của các đơn 
vị do xã quản lý; 

d) Thu đấu thầu, thu khoán theo mùa vụ từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 
khác theo quy định của pháp luật do xã quản lý; 

đ) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá 
nhân ở nước ngoài trực tiếp cho ngân sách cấp xã theo quy định của pháp luật; 

e) Huy động, đóng góp tự nguyện từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ngân 
sách cấp xã theo quy định của pháp luật; 

g) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước thuộc cấp xã thực 
hiện; trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; 

h) Lệ phí do các cơ quan nhà nước thuộc cấp xã thực hiện thu (không kể lệ phí 
trước bạ nhà, đất và lệ phí môn bài); 

i) Các khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy 
định của pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn quyết 
định xử phạt, tịch thu. 

k) Các khoản thu khác của ngân sách cấp xã theo quy định của pháp luật; 

l) Thu kết dư ngân sách cấp xã. 

1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách quận -
huyện và ngân sách cấp xã: theo quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1, Mục II của Quy 
định này. 

1.3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp quận - huyện; 

1.4. Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp xã từ năm trước chuyển sang. 

2. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã 
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2.1. Chi đầu tư phát triển 

a) Chi đầu tư và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của cấp 
phường - xã, thị trấn từ nguồn huy động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho từng 
dự án nhất định theo quy định của pháp luật, do Hội đồng nhân dân phường - xã, thị 
trấn quyết định đưa vào ngân sách cấp xã quản lý; 

b) Chi đầu tư, sửa chữa các công trình đầu tư xây dựng cơ bản của cấp phường -
xã, thị trấn từ nguồn kết dư ngân sách phường - xã, thị trấn theo quy định của pháp 
luật, do Hội đồng nhân dân phường - xã, thị trấn quyết định chủ trương thực hiện. 

c) Chi đầu tư các công trình thuộc Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn 
Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tại Quyết định 
số 2598/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2014 và các văn bản quy định pháp luật 
hiện hành; 

d) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật. 

2.2. Chi thường xuyên: 

a) Hỗ trợ hoạt động giáo dục (bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo) trên địa bàn 
phường - xã - thị trấn; 

b) Công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội ở phường - xã, thị trấn; 

c) Hỗ trợ hoạt động y tế trên địa bàn phường - xã, thị trấn; 

d) Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao do phường - xã, thị trấn 
quản lý; 

đ) Quản lý duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình phúc lợi, đường giao 
thông phường - xã, thị trấn quản lý; 

e) Các hoạt động xã hội do phường - xã, thị trấn quản lý; 

g) Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội ở phường - xã, thị trấn; khoán quỹ phụ cấp đối với cán 
bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt 
động ở khu phố, ấp...; 

h) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

2.3. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách cấp xã. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 2 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA 

CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ, 
NGÂN SÁCH QUẬN-HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG - XÃ 

- THỊ TRẤN THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 
(Ban hành kèm Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Các khoản thu ngân sách cấp thành phố hưởng 100%: 

a) Thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, 
khí) của các doanh nghiệp thuộc Cục Thuế thành phố quản lý; 

b) Lệ phí môn bài của các doanh nghiệp thuộc Cục Thuế thành phố quản lý; 

c) Tiền sử dụng đất (trừ tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý); 

d) Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (trừ tiền thuê đất, thuê mặt nước từ hoạt 
động thăm dò, khai thác dầu, khí); 

đ) Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

e) Lệ phí trước bạ (trừ lệ phí trước bạ nhà, đất); 

g) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả hoạt động xổ số điện toán; 

h) Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh 
tế (bao gồm cả gốc và lãi); thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công 
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban 
nhân dân thành phố đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 
trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố đại diện 
chủ sở hữu; 

i) Thu từ quỹ dự trữ tài chính thành phố; 

k) Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức 
chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu đơn vị hoặc doanh nghiệp mà có vốn của ngân 
sách thành phố tham gia trước khi thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại và các đơn vị, tổ 
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chức khác thuộc địa phương quản lý; (trừ thu từ bán tài sản nhà nước do các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý và phân cấp cho quận - huyện quản lý); 

l) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân 
ở nước ngoài trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị thuộc cấp thành phố; 

m) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước thuộc cấp thành 
phố thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí 
thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp thành phố quản 
lý và doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố đại diện chủ sở hữu thì 
được phép trích lại một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại thực hiện nộp ngân sách theo 
quy định của pháp luật về phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

n) Lệ phí do các cơ quan nhà nước cấp thành phố thực hiện thu; 

o) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của 
pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
thành phố quyết định xử phạt, tịch thu; 

p) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, sau khi trừ đi các chi 
phí theo quy định của pháp luật (trừ thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà 
nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương xử lý và cấp quận - huyện xử 
lý); 

q) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cho 
ngân sách cấp thành phố; 

r) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân 
sách cấp thành phố; 

s) Thu bảo vệ phát triển đất trồng lúa; 

t) Tiền đền bù thiệt hại đất; 

u) Thu kết dư ngân sách cấp thành phố; 

v) Thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phần ngân sách địa phương được 
hưởng theo quy định của pháp luật; 

x) Tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp giao khu vực biển thuộc thẩm 
quyền giao của thành phố (nếu có); 

y) Các khoản thu khác của ngân sách cấp thành phố theo quy định của pháp luật. 

aa) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương. 
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ab) Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp thành phố từ năm trước chuyển sang. 

2. Các khoản thu ngân sách quận - huyện hưởng 100%: 

a) Thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu 
khí) của các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc Chi Cục Thuế quận - huyện quản lý; 

b) Thuế sử dụng đất nông nghiệp (trừ thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ 
gia đình); 

c) Lệ phí môn bài (trừ lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh) của các 
doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc Chi Cục Thuế quận - huyện quản lý; 

d) Lệ phí trước bạ nhà, đất trên địa bàn quận; 

đ) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá 
nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp quận - huyện; 

e) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước thuộc cấp quận -
huyện thực hiện; trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các 
khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp quận -
huyện quản lý thì được phép trích lại một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại thực hiện 
nộp ngân sách theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và quy định khác của pháp 
luật có liên quan; 

g) Lệ phí do các cơ quan nhà nước thuộc cấp quận - huyện thực hiện thu (không 
kể lệ phí trước bạ nhà, đất trên địa bàn huyện và lệ phí môn bài); 

h) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị cấp quận - huyện xử lý sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp 
luật; 

i) Thu từ bán tài sản nhà nước (trừ tài sản là nhà, đất) do các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị cấp quận - huyện quản lý; 

k) Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật của các đơn 
vị do quận - huyện quản lý; 

l) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cho 
ngân sách cấp quận - huyện; 

m) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho 
ngân sách cấp quận - huyện; 

n) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của 
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pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định xử phạt, 
tịch thu; 

0) Thu kết dư ngân sách cấp quận - huyện; 

p) Các khoản thu khác của ngân sách cấp quận - huyện theo quy định của pháp 
luật; 

q) Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố; 

r) Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp quận - huyện từ năm trước chuyển sang. 

3. Các khoản thu ngân sách cấp xã hưởng 100% 

a) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 

b) Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; 

c) Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật của các đơn 
vị do xã quản lý; 

d) Thu đấu thầu, thu khoán theo mùa vụ từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 
khác theo quy định của pháp luật do xã quản lý; 

đ) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá 
nhân ở nước ngoài trực tiếp cho ngân sách cấp xã theo quy định của pháp luật; 

e) Huy động, đóng góp tự nguyện từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ngân 
sách cấp xã theo quy định của pháp luật; 

g) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước thuộc cấp xã thực 
hiện; trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; 

h) Lệ phí do các cơ quan nhà nước thuộc cấp xã thực hiện thu (không kể lệ phí 
trước bạ nhà, đất và lệ phí môn bài); 

1) Các khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy 
định của pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường -xã, thị trấn quyết 
định xử phạt, tịch thu; 

k) Các khoản thu khác của ngân sách cấp xã theo quy định của pháp luật; 

l) Thu kết dư ngân sách cấp xã; 

m) Thu bổ sung từ ngân sách cấp quận - huyện; 

n) Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp xã từ năm trước chuyển sang. 



CÔNG BÁO/Số 15+16/Ngày 01-02-2017 23 

4. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách Trung 
ương và ngân sách cấp thành phố 

a) Thuế giá trị gia tăng, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu phụ 
phát sinh từ các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí; 
trừ thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả hoạt động xổ số điện 
toán, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thu từ khu vực công 
thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế quận - huyện quản lý; 

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp của các 
nhà thầu phụ phát sinh từ các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai 
thác dầu, khí; trừ thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể 
cả hoạt động xổ số điện toán, hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí do Trung ương 
quản lý và thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ 
ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế quận - huyện quản lý; 

c) Thuế thu nhập cá nhân; 

d) Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu và 
thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; 

đ) Thuế bảo vệ môi trường, trừ thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập 
khẩu. 

Trong phạm vi nguồn thu được phân chia cho ngân sách địa phương, ngân sách 
cấp thành phố được phân chia toàn bộ các khoản thu ở Khoản 1.2 nêu trên; không kể 
thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch 
toán toàn ngành, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động 
thăm dò, khai thác dầu, khí do Trung ương quản lý. 

Phân chia theo tỷ lệ như sau: 

Ngân sách trung ương Ngân sách cấp thành phố 
82% 18% 

5. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung 
ương, ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp quận - huyện 

a) Thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu phụ phát sinh 
từ các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí) thu từ khu 
vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế quận - huyện 
thu. 
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b) Thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ 
ngoài quốc doanh (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ 
các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí) do Chi cục 
Thuế quận - huyện thu. 

Phân chia theo tỷ lệ như sau: 

Đơn vị Ngân sách 
trung ương 

Ngân sách cấp 
thành phố 

Ngân sách cấp 
quận - huyện 

Quận 1 82% 10% 8% 
Quận 3 82% 5% 13% 

Các quận - huyện còn lại 82% 0% 18% 

6. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách quận -
huyện và ngân sách phường - xã - thị trấn: 

a) Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình. 

b) Lệ phí trước bạ nhà, đất trên địa bàn huyện. 

Phân chia theo tỷ lệ như sau: 

Cấp ngân sách 
Thuế sử dụng đất 

nông nghiệp thu từ 
hộ gia đình 

Lệ phí trước bạ 
nhà, đất trên địa 

bàn huyện 
Ngân sách cấp quận 80% 

Ngân sách cấp phường 20% 
Ngân sách cấp huyện 30% 30% 

Ngân sách cấp xã, thị trấn 70% 70% 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 55/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Khóa IX, tại kỳ họp thứ 3 về dự toán và phân bổ ngân sách thành 
phố năm 2017; 

Xét đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 9718/STC-NS ngày 09 
tháng 12 năm 2016 về giao dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2017. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân 
các quận - huyện chỉ tiêu vê dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 ban hành 
kèm theo Quyết định này, như sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 347.882 tỷ đồng. 

Trong đó: 

- Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 226.482 tỷ đồng. 
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- Thu từ dầu thô: 12.400 tỷ đồng. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 109.000 tỷ đồng. 

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 70.647 tỷ đồng. 

Trong đó: chi thường xuyên 34.200 tỷ đồng 

3. Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận - huyện: 
11.837 tỷ đồng. 

(Các Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Căn cứ Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp 
ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở 
thành phố và chỉ tiêu kế hoạch tài chính - ngân sách được giao, Ủy ban nhân dân 
quận - huyện tiến hành phân bổ và giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị 
trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

Điều 3. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2017 được giao, các Sở, ban, ngành, Ủy 
ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn 
để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2017 từ các nguồn như sau: 

- Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp 
theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ). 

- Sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ năm 2017 của các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu. 

- Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương. 

- Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn dư chuyển sang 

(nếu có). 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự 
toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được 

Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, 
phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy 
định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân thành 
phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà 
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nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách cấp 
quận - huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự 
toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu chi ngân sách 
được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2016. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách 
nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và 
giao dự toán ngân sách năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau 
khi quyết định phân bổ dự toán. 

3. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân 
quận - huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017, trình Hội đồng 
nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự 
toán ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. 

4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận -
huyện, phường - xã, thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách 
theo đúng các nguyên tăc, nội dung do Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 
01 năm 2017, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được 
dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách. 

Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 đơn vị dự toán cấp I phân bổ 
chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp 
có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, 
đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các 
nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện 
được phân bổ chậm, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài 
chính cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 
năm 2017. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố 
trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục 
Hải quan thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Công ty 
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TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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CHl MINH Ptaụ lyc Sũ UI 

CẴK ĐỎI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠKG NĂM 2017 
(Ban hành kim theo Q.uyểỉ đpih sổ SS/2Ữ16/QĐ-UBND ngà? 10 ỉháĩĩg 12 núm 2016) 
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2 Thu tử dầu 1I1Õ Ỉ1.Ĩ&.9ÍÌ i«m«o IĨ.5Ũ1.ŨŨS 12,+MMX»| 68,13% Kư»M 

ỉ Thu tử bDi.it dộng XLiếi1 kãẳUy nhập ÍObáụ y3.90d.iJ2J ]Ỡ1Í00,«)0 ]Ũ2.503lŨIJS1 1Ũ9.00CLCĐ8 ]Q6,3^W 1ŨÊJ4« 

•4 Thu vỉ!* m? ktLÌij| boỉn lá S3S.14S 1 1 

5 :'rhu quii lý quumgãn sáđiỢ>jiiỉ jnni XSỈÍT vi phi 
|3 YMT -íoi với D1ÍÓS IhÉi) 

1.Ể11 .ỈB UOO.tKB 2.7L4.ŨŨŨ s 

1 Trũng õỊị.' - Thulừĩộ rũ kléĩi ĨÌIÌỄĨ 2.341.38S 2.1ÍŨ.&X 2.Ĩ64.0S0 
1 - Phi BVĩỉĩđéi vát mìéelhH ĩiũ.m ĩĩũ.000 

E 
TỎNG THU NGÂN SẢCH ĐĨA PHƯQNG 

•ií 5"S Slí, 6] KDIS {A<ỉ SDI.1SS363 &"} 7iỀ Sũ6 1 t!Ể 1 í>Si 84,31% 
E (KHÔNG Ti>ỉ« CrTGCì 

I 
Thu n.£Ìn SIĨLÌ1 dị ũ phưiìtig ílưực hirVrtig (htiíì 
|»hã n úp SỈ.3SBL5R SỈ.93S.Ĩ00 • Í^SSÍ.lỌS ỄĨL3Í5JỂS 102,40% 

- Các kh-Qản ữiuNSĐ? bưởog 10[y% 27.6ĨĨ.5ĨÌ 2S.1U.ĨOO 33.432.ft]! ÍSJ3S.DD(Í l]]rC3% 
• Các ún ihụ phân chiã. pliiri NSĐP điiựí 
huõmg 27.7fi3.l35 31.SĨ0.900 33. LC2.C97 31.13D.56S 9Í.4J% 3Sr«™ 

n Th u bồ !?u từ ngà n siiih tấ|) trỄn 1 5ế"l"í "Ệ292 L4i:,4ỹD 1.9SS.6M 7Jn.3J2 Slỉ,23% 
« Tbu bố Siin£. càn đòi núln skh 
- Thu bi SLTCH c« muc tiỏn Ị.UĩlSĩ l.itMSO 1,99Ỉ.Ế9e 7377,333 

1TT 
Tv 

Tíu Yiệũ Irự Ỉ3S,]4'J 1TT 
Tv Thu kíĩIỈI7 

V Tlu chiayẺri Dguồa tír nàra truỡc cbuyén sang 
VI TỈ1U ÌỊUBTI !í qiỉỉ Bgãin sãch (*} ÍJỂ3I.JSS LSBŨ.M0 Ì714.MM) 0 
vn Tiu KS từ Iiguúu CCTL biũi IrurtVc 531 fJl.93S 
vni Huy đậag vin để chi BTPT 3jộ00,000 tsmjm 
c 

TÒNG CHINGẢA SẢCH ĐỊA PHƯƠNG 
{KHỔNG TÍXB GTGQ 

tìửjiw.<j33 Ểl.SŨŨ.iílỹ S»,1Í4.70S TM4Ỉ.HB 110,13« 11ĨAỲ% 
I Teng chi cẳn đôi Bgfln sách djfl pbucrag ST.73,+3? Ệ2jes.j59 57,591311 S126ÍJ6S 101,41% VfiJU% 
1 CSiỉ iiẳi: tư phái. iriản 2l.6S7.Si5 22 573.45? 22.121.4» 25.HỂỈ4Ỉ 111,411% )13ÍT» 

2 Chi ữiưò^D. Xiivỉa 2SJẾ52JZỈ 3ĩ.3ĩũ.aPD Í1,S1Ỉ.«3 J4.1D0.M0 ]OB,52« 

3 Cỉũ tạo Tiguốn diểu chinh ĩiển lucniịỉ 1.300.000 0 0 

i 
Chi trì. pự l«i các ỉihủàn dù cỈLÍũb quvtíi dịa 
phirơng vay c**) 4.416.736 3.Ọ7Ì.30Ũ 1.511.625 

3t,Wi 3S^4S 

Chí ỉsả n-it ỹ;Ác í,ỉí(lMf Ĩ.MÍ.060 Ĩ.93Ỉ.QQ0 
Chi (rà nợiâi Uệi.m I.ũỉs.m I.ŨŨ7.9ÌS 1.511.625 145,5914 

$ Chỉ bố sumg quỹ dự trữ lii thíữh, ] Í.-SŨO 11.4« 11.400 ]oo.tíJW 100.00% 

6 Dự pbỏciỀ ngTin íảtìh ĩ.400.000 0 2.40Ũ.ŨCO I0Ứ.0M4 
ũ Chi C&UỮT1ỊỊ trinầ mụe ti£u ÌM\A% u\xm l.S3ÍJ« 1311.231 
llì Cbi chuyẾtì ũguẳũ aaũg nẩm sau 

D BỘỊ CHĨ NGẢA1 SẢCH ĐỊA PĨĨI]'ơ>.Tr imw 

l 
TỦHC iLfủ'C VAY CŨA NGÀM SÁCH BỊA 
HIƯƠNG 

5.278.610 

1 Vuy tr&ng nir^c tUS.ỈSŨ 

2 Vfly ]ịi tửChiỉni phũ vay nu«TC- Dgoài 4.Ị3S.03Ũ 

F 

THÀ. HỢ Gúc VAY CŨA SKAN SÁCH ĐỊA 
PHTtrơMÌ 

Ì37Í^10 

I Từ DgiiằD vay S.Ĩ7ỈẦI0 

n BỈ1 Hb aỆẳc tííb lịí ptưfflj|Ị 0 

111 1 "ing ibn, íĩỉt kíím ctỉ 
tv Kí[ t)tr ũpii sách cíp íiníi 

ỉ  
C7-Bap UiutừMi Sũ EỄo íhiỄí vá Phí BVMT dối rái nuòc tháL 
(*"}; Dự [Itáo 2Ũ1Ể vàiráDttựe hiên 20 ]Ễ tinhtìả EUT gré vi !rù DJ líi Luông Diróe. Riiũg aSm 1ÍI17 cbl tlah tfị Itạ taĩ (sí ỉtrmg và npiỉĩ nunfc> 



30 CÔNG BÁO/Số 15+16/Ngày 01-02-2017 

MINH Phụ lục 50 02 

NGẰN SÁCH CẨP THÀNH PHỐ VÀ QUẬN HUYỆN NĂM 2017 
^y^^ÂBcia hành kèm theo Quyếí địnhỉé 55/20Ỉ6/QD'UBKD ngày ĨO thảng 12 năm 2016) 

=—_ Ẽ2H1Ẽ ĩaỉía Ẻ-HỈỈ 

STT . ríộĩdung NSm 2 tu 6 
l>Ịf toán nătE 2017 STT . ríộĩdung 

Uựtũàn 1 Ưõx thực hiện 

l>Ịf toán nătE 2017 

A B ì \ 2 ì 
Á Meíu sãth cấp Thỉnh uhLổ 
I Nịỉiiun [hu niiín sách cấp Thành phu SC^73J90 7Ỉ.1M.317 6I.295.C27 

1 Thu Iigãr. si;h cấp Tiàiili J>hể íiưãiự> ữueo pihân cãp 52.SĨ2.76Ỉ ÍS.946.5EỂ 53.91ÍJẾ55 

-Các khoủn liJỈI /lịỊŨn sách Thành phó ỈIÌIÒTÌẼ ì 00% 24.359.463 31. ỉ 21.606 27M2.Ì77 
- Cúc khoản (rĩLi pỉĩảr. chia phản NĨỊ7Ĩ* hưựrí% iheọ tỳ ĩệ % 28,173.302 27.324.9S0 26. ĩ ỉ 5.518 

2 Thu tù quĩ dự trir lài ĩhíũh 
3 Thn két du 
4 Thu ehuyải ti£ji6u từ ]jăm tnróc chuyên sang 

5 36 sung lù íigâiL sách Trung LrCn£ 1,412.490 1.S9S.Ể96 7.377.332 

- £í> ỉUĩĩR cân đỏi 
- BỀ ỈUtĩg củ mục tìỀĩỉ ì.412.490 ì.m.m 7.Ì7?J32 

6 Huy đ§0£ vụn dÉ chi DTPT 8,000.000 

1 >í|Ịutn CCTL CÚI NSTP đu3 vào cần đéi chi ửuiòm^ xuj4n 553.035 533JŨ35 0 

s Oảtkhio4q thu (té líi nhĩ quin Lý qm NSNN (*) 2.5M.MO 2,714.000 

n Chi n^ân sách cắ£ Thánh |>hố S6.9T8JSO 53,051 J19 M.19SAĨ1 

1 

2 

Chi thuộc ỉứiiệ]]) vụ i.:"LLi úác Thành phu thsu ủầp (khung kẼ bà 

sung cho ngán ỉádi cắp đuới) 
47.Z67.253 41,323.560 53.356.184 1 

2 Bầ ỈUHẼ oỉiiù Qjin Síiủh quận - hữyỆn 3-711.037 ] 1,727.659 ]1,S3S.&43 
- Bỉ Siitĩg cún dôi ĩ. 711.037 9.42&.048 1Ỉ.SỈỔ.S4Ỉ 
- Sô Sung Ểỏ rĩĩựữ ỉiẽu 2-299.6Ỉ! 

m Bội chí Iijìân *ãtb địa J1 IILTti"nK Ĩ,5W).«W 
B NGÂN SÁCH HƯVẬN (BAO GỒM NGÁN SÁCH:cáp 

HƯYỆPỈVÀXẪ) 
I Nguằĩl tllu II^HÌH siíh quận - tmyín 16.S33 396 1?^34.7Đ5 IS.iti8.7J 6 
1 TtLUiigáii sâcỉi hưùn^ they phân uup fc.423.435 7,708.122 6.451,573 

- Cảc khọúỉĩ thu ĩảch quậĩĩ - hụyệĩì huờĩìx ĩ00% 1,975.837 2.Ĩ7ÌM5 1.636.823 
- Cớc khoán thu phãn chia phần NS quận - hựyỆn httờng đtto tỷ lệ 
% 4.447.598 ĩ.337. ỉ ỉ 7 4.S15.Ơ50 

2 Thu kát íiữ 
3 'Iliu ctỉcy^D riỄuèn tử nẫm trước chuyển saag 
ị Thu bà sur.g tír rgàn SỂCÍ1 cằp Tliànli phả Y.711.037 1L727ÍS5 11.ÊÍ6.Ỉ43 

- Ềô sung cân dẩi 9.711.037 PMS.Ũ4S ỈL8Ì6.S4Ì 
- Bô sung có mitc HỀU 2,299.611 

5 ÍỈKtiíín CCTL tíisNSOH đira VÀO tán dốĩ cbi thirỜDẸ suyén 3PS.924 398.924 
n Chi nKần sicỉi quân - huyện U.53Ỉ.396 17,801,148 18.268,71 Ể 

(*) Riêũg úám 2017, đối vói thu XSKT đuọc tẫũg hựp vào clbt thyin thu NSTP huỜDg ỉ 00% 
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1" 
Dự TOÁN THƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 55/2ỠỈ6/QĐ-UBND ngủy 10 thảrĩg 12 năm 2016) 

Đơn vị tính: Triệu đông 
: . -i

' • ; '• i;1 , ' vo ' i: 
•  •  • •  X  :  : : : ;  • • '  •  !  :  

• NỘÍỊppisG.- . : 

• • V: . v • 

.. 

. ỌT 2016 ƯTII cả uãm 2Ó16 • Dụ-toán Bặm 2017 
So sánb Dự toán 

i so Vửỉ.ừiM 

: . -i
' • ; '• i;1 , ' vo ' i: 

•  •  • •  X  :  : : : ;  • • '  •  !  :  

• NỘÍỊppisG.- . : 

• • V: . v • 

.. 
• NSNN Nsẹp • NSNN NSĐP NSNN NSĐP 

tổng 
Ếhú 

NSNĨÍ 

TỈUI 
NSĐP 

: A:.;: 1 2 3 4 5 6 7-5/3 8=(i74 
. . TỎNG THI li ->'V1) J00.8(H),000 63.ftno.64iJ 3fl6.S30.545 80-299363 347.882.000 <>7.746.900 113.4? 8437 

TỐNG THU NSNN TRỪ XSKT 298.ỐSO.OOO 61.650.649 304.166.545 77.935JẾ3 345.050.000 (54.914.900 113*44 83,2 9 
TỎNG TĨTU NSNN TRỪ »ẲƯ THỎ É3.S0IU49 2S1.030.545 8(1.299.363 335.482.000 67.746.900 115,27 8437 

TỘNG THD NSNN (TRU DẦU THÔ, TRỪ XSKT) 280.450.fl00 61.650.649 2SS.666.545 77.935.363 332.650.000 64.P14.900 115,24 83,29 
I, THU NỘI ĐỊA 173,750.000 61J 06.200 188.180,545 69.018.708 22tì,*»82,000 60,369.568 120,35 87,47 
THU NÒI ĐU (TRỪ HÈN sử DUNG ĐÁT) 166.350.000 51.D06.200 171817.607 56.955.770 212 4S2 000 50.369,568 122,95 88,44 
I. Thu tìf các ĐNNN dơ TW quàn tý 20,179.000 4.593,300 17.437.270 3.991821 18,261000 3119,479 104,72 78,13 
Tbué TNDN 5,800.000 1.292.600 5.069.795 1.166.053 4.710.000 826,796 92,90 70,91 
Thu từ íhãm đò, khải thác dầu khí 1SỠM0 
Thuế tàL nguyẻn 1.000 1.000 1.17.4 1.124 1,000 1.000 88,97 88,97 
Thuế GTGT 9.030.000 2.016.900 6.506.940 1.496,596 7.750.000 1,273.547 119,10 85,10 
Thu lừ thăm dò, khai thác dầu khi 495.000 
Thuể tiêu thụ đặc biệl hàníỊ nội địa 5.3ŨO.GOO 1.219,000 5.755.475 ].326.059 5.800,000 1,01 £.136 100,60 76,7 B 
Lậ phỉ môn bàì 3.800 3.800 2.989 2.989 0 
Thu hồí vốn và (hu khát; (051.04) 35.200 90.947 
2. Thu từ các ĐNNN do Ma phương íỊtíảit iỳ 9.350.000 2.204.400 7.361.899 1.790.967 8.186.300 1.445.273 111,20 80,70 
Thuề TNDN 2.510,000 577.300 2.312.051 532.772 2.700.000 473.965 116,70 89,13 
Thuể lAi nguvin 14.000 14.000 18.026 18.026 10.000 10.000 55,48 55,48 
Thuể GTGT 4.100.000 943.000 2.542.653 584.S10 2.974.300 522.110 116,98 89,2 i 
ThuÊ tiêu thụ đãc biệt hàtis ĩỉội địa 2.670.000 614.100 2.380.272 547.463 • 2.502.000 439.203 105,11 80,23 
Lệ phí môn bải 3.500 3.500 3.620 3.630 0 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
õ» 

5 + 
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0  

0  

2  
o 
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LO 



vi <. ' 'ì• 
,  • - ị ;  •  • '  • • ;  V  • •  • •  

N ộ t D U N G  . ;  

• ! DT 2016 • U^TH cà nãtu 20ỊC 
•• • . ' T'- !Ti 

l)ự tuân I1ŨII1 2017 S(f sánh Dự fòaa-
• so VÓ-I ỮTH < vi <. ' 'ì• 

,  • - ị ;  •  • '  • • ;  V  • •  • •  
N ộ t D U N G  . ;  

• NSNN NSĐP • NSNN NSĐP NSNN' NSDP 
lông 
thu 

NSNN 

Thu 
NSDP 

' 'v 1 • 

A" ' í 2 3 4 5 6 7=5/3. 8^/4 
Thu hối von và thu khác (051 -04) 52.500 52.500 105.277 105.277 0 
3. Thu từ doanh nghiệp có vến dầu tư nước ngoài 4S.7ƠO.OOO 10.633,000 49.290,894 11.675.138 66.883.800 11.093.540 135,69 95,02 
Thuế TNDN . ỉ 8.609.000 4 278.000 20,099.537 4.622.894 25.810.000 4.530.704 128,41 98,01 
Thuế tài nguyên 2.000 2.000 4.066 4.066 4.000 4.000 98,38 98,38 
Thti từ khi thiên nhiên 2.0ỉ 0-000 1.703.932 2.050.000 120,31 
Thuế GTGT ỉ 7.300.000 3.519.000 J5.756.172 3.623.920 24.319.800 3,874.147 154,35 106,90 
'Thu íừ thăm dò, khai thác dầu khí 2.000.000 2.250.000 
Thuế tỉêu íliu đãc biệt hàng nội địa 10.100.000 2.323.000 10,402.103 2392.484 14.350.000 2.334.690 137,95 97,58 
Thu từ hàng hỏa nhập khẩu tiếp tục hán ra trong nước 1.050.000 
Lộ phí môn bài 11.000 11.000 10.133 10.133 0 0,00 0,00 
Tiền thuê mặt đẩt, mặt nưóc, mặt bicn • 500.000 500.000 t.021,642 1.021.642 350-000 350.000 34,26 34,26 
Các khoán thu khác (051.04) 177.000 293.309 0 

4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quồc doanh 39.000.000 9.894.000 43.846.639 JI.426.8I3 57.147.000 10.027.737 130,33 87,76 
Thuê TNDN 15.300.0Q0 3.519.000 16.586.980 3.515,005 21,677.000 3-805,194 i 3 0,69 99,74 
Thuế tài nguyên 15.000 15.000 9.898 9.898 7.000 7.000 70,72 70,72 
Thuế GTGT 21.950.000 5.048.500 24.373.925 5.607.153 34,743.000 6.098.806 142,51 108,77 
Thuế ti Su thụ đặc biệt ]iàn£ nội dií) 550.000 126.500 1.137.765 261.686 720.000 116,735 63,28 44,61 
Thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước 55.000 
Lệ phí môn bài 390,000 390.000 '153.330 453.330 0 
Thu khác ngoài quốc doanh 795.000 795.000 1.279.741 1.279.741 0 
5. Lệ phi trước bạ S.000M0 5.000.000 5.940.713 5.940.715 5.530.000 5.530.000 93,09 93,09 
6. Thuếsừ dựng đẩí phi ttớtig nghiệp 200.000 200.000 173,971 173.971 170.000 170.000 97,72 97,72 
7. Thuế íltu nhập cả nhân 23.800.000 5.474.009 23.904.310 5.497.991 30.000.000 5.266.219 125,50 95,78 
8. Thuế bảo vệ môi trường 7M0M0 1610.000 7.340.051 1.688.212 8.350.000 550.320 113,76 32,60 
Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu 5.215.000 

Thu tù hàng hóa sản xuất trong rước 3.135.000 550.320 
9. Thu phí, lệ phí 2.900.000 1.730.000 2.250.872 471.000 3.470.000 930.000 154,16 197,45 
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• •\^:fi^T's\y>í • 'V - ề - .  • : V : ể ' ế s - í ^ : ^ ^ . Ì * ? - - Ể  r  '  
• •• :r 4!.TnỉĩỉĩFiíịỉÌiiv•'* r •; 'í ""Vh 'T* <* Ij' •'V' '"•• Ẹ ể1] 

NỢUÌIỊNG • ' ' 

, r ,ế' . • • . 

. DT 2016 
: • . • I~"ệ • • 

.ƯTIXcà aăm 20itì 

• . • .r i". d" r-1-.Itrn 
• 1 »tr- • 1 •. rĩl'Ạ1 

ịjự tũ;ia dãm 2ỦÌ7 Wứ$ŨMỊf: 
Ị: s<> vứi tTTH':. 

- ~ễU -ri" '• 1 

• •\^:fi^T's\y>í • 'V - ề - .  • : V : ể ' ế s - í ^ : ^ ^ . Ì * ? - - Ể  r  '  
• •• :r 4!.TnỉĩỉĩFiíịỉÌiiv•'* r •; 'í ""Vh 'T* <* Ij' •'V' '"•• Ẹ ể1] 

NỢUÌIỊNG • ' ' 

. ' NSNN NSĐP NSNN NSĐP • "NSNTÍ NSĐP 
Tồng 
tha 

• NSNN 

Thu 
NSĨ)P 

• 1 • 1 . I_Ề ' 
-  A - ; - •  1 • 2 3 •4 ' • 5 • 6 '7=5/3: K=Ố/4 

Traog đ6 lệ phí môn bài 440.000 440.000 
JƠ. Thu tiền sà dụng đẩí H.40Ù.QỮŨ ỈO.IOỠ.OGỮ ]5.362.938 12.062.938 14.000.000 ỈMỮÕMỒ 91,Ĩ3 82,90 
11. Thu. tiền thuê mặt đất, mệt nước 2MOMO 2.900.000 4.222,483 4.222.483 1770.000 2.770.000 65,60 65,60 
13. Thu tiền bán nhà ỡ thuộc SHNN 200.000 200.000 414.509 414.509 ĩ50.000 15Õ.OÕO 36/19 36,19 
14. Lơi Ithuãn đươc chìa và lợi nhuần còn lai 3.300.000 3M0M0 5.8)8.830 5.8 ỉ s. 830 5AOOMỒ 5. ỉ00.000 87,65 87,65 
ĨSi Thu tìt hoạt động xẳ sẳ kỉếìt thiết 2.Ĩ50MỮ 2.Ỉ5ỘMÕ 2.364.000 2,364.000 2.832,000 1831906 119,80 119,80 
16. Thu khác nẹân sách (kề cả thu tại xã) L68Ở,0OỠ 1.U7.S00 • 2.451.166 1Ẩ78.32Ỉ 3,631900 L38MỮỠ 148,17 93,Ố9 
n.THUTỪDAUTIIỒ 18.2 00.0 ữũ 15,500.000 12.400.(100 80,00 
111. THU TỪ HOẠT ĐONG XNK 102.500.000 0 102,500.000 0 10^,000.000 106,34 

1. Thuế- XNK, thuế TTBB hàng hỏa nhập khấu 3SMÕ.OOÔ 36.900.000 4HOOMO 

Thuế xuất khẩu 110.000 
Thuê nhập khâu 29,000.000 
Thuế tiêu thụ đặc biệt thu lừ hảng hóa nhập khấu 12.9fl0.000 
Thuế bảo vệ môi trưòuR thu tử hảng hóa nhập khẩu 90.000 
2. Thuế GTGThàng nhập khẩu 67M0MỒ 65.600.rn 66.900.000 

IV, THU BS TỪ NS CẨP TRÊPỈ 1.412.490 1.998.696 7377.332 
V. VAY 8.000,000 
VI. BỎ SƯNG TỪ NGUÒN CÀI CÁCH TIỀN LƯƠNG 
NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG 

yj i.ysy 

VU, THU BVMT ĐÓI VỚI NƯỚC THẢI 350.000 350.000 350.000 350.000 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S  
õ» 

5 + 
6 

ƠQ 

0  

0  

2  
o 
7 

LO 
LO 
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CHÍ MINH Phụ lục sé 04 

1ẺU TỔNG HỢP Dự TOÁN CHI NSĐP NẲM 2017 
(Ban hành kém theo Quyềí định sổ 55/20I6/QĐ-VBND ngày loihảttg 12 năm 20ỉ6) 

Đơn vị: Triệu dềỉìg 

M- - . • •• Nôi dung . 
Dự tuHEi dăitt 

2(116 :ưótTH20Ị6 
Uựtoán rẩm 

2ừl7 
Sơ sính 

' B 1 • 2 3 3/1 m 
TỬNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯONG 63,800.649 59.124,703 70.(546.900 11C,73 119,49 

A CHI CẴN ĐỐI NGÌN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ei.3SS.iSS 57.591311 63.269.566 101,41 109,Số 
/ Chí đẩu tu phải Iriến 21573.459 22.121.m 2S.146.543 ỈU,49 113,67 

Trong đó: 
- vốii đầu tư XDCB t|p trũng (*} 10,323.459 7.695.052 12.314*543 119,29 160,03 
- Chi đầu tư từ nguồĩ! tho tiền sù dyiỉỀ dất 1ÍUOO.OOO 12.062,93* lO.QOO.OQO 99,01 82,90 
- Chi dầu tư từ nguồn thu xồ số kiến Éhict 2.150.000 2364.000 2.832.000 131,72 119,80 

Ũ Qd thường xuyên SẰ2ĨŨM0 3LSÌSS73 34.206.000 106)11 108f52 

1 Chú giáo đục - đào tạo và dạỵ nghề 9-185.283 9.088.077 10.551.467 114,87 116,10 
- Si nghiệp Giáo dụt 8.264.1ì 5 8.Ì7Ỉ.140 9.634.758 116,59 117,91 
- Sự tĩghìệp Đào lặũ 921.148 9Ỉ6.9Ĩ7 916.709 99,52 99,98 

2 Chi kboa học và rông nghệ 417.755 417J307 tì06.50S 145,18 145,13 
3 Chi qu&c phòng, áii ninh, trật tự, an tosn xa hội 1.079.740 1-07S.7DS 138L011 127,90 12S,3S 
4 Chi y tể, dân số vi gia đinh 2.(572.377 2.6S1.065 2.299.125 iổ,06 85,78 
5 Chi vãn hóa thóng tin 40S.54Ú 415.153 414.241 101,39 99.0Ể 
6 Chí phát thanh, Iruyèn hiiứi 33.529 S5.327 56.958 169,88 1(51,23 
7 Chi thể dục thề thao 444.956 445-058 404.Ổ2S 90,94 90,92 
8 Chí bão vệ mốt trường 2.904.637 2.9Q3M2 5.296.122 113,48 123,5 ] 
9 Chì các hoạt (tạng kinh tế 4.900.7% 4.579.594 6,053-586 123,52 132,19 

- Mõng tám íhìty lọi 42Q.Ỉ46 427.ÍÍỆ 462.651 110,12 103,3 ì 
- Díỉy ÍH gĩữo thóỉìg 986J24 984.656 1,063.434 107,82 m,ữũ 
- SN KiỄn ihỉíỉ thị chỉnh 2.624.648 2.334.952 2.674MS 101,91 ỉ 14,56 
- Sự nghiệp kỉnh tế khúc 869,678 s32.850 1.852.593 213,02 222,44 

10 Chi quản lý hành chính nhà nuỏc, đảng, âoảTi thỉ' 5.133.427 121S.679 SMŨ.ÍS6 110,27 108,47 
- Chì Quàrt lý HÍid nuớc 164CỔĨ9 3.701.083 4.050.797 111.27 109,45 

- Chi BS hoại độrtg củă ĩỉàng 830.67ỉ 841.675 886-069 106,67 105,2? 
- Chi hơal động đoàn thỉ 662.137 675.92í 723.690 109,30 107,07 

11 Chi bảo đàm Tíã hội 2.689.237 2.S49.I05 2A9226Ũ 92,68 87,dí 
12 Chi trự giả 1.150.000 «70.100 0 0,00 0,00 
13 Chi sự nghiệp khlc 1,209/717 933.25S 9Ì2S2Ĩ 8L25 105,32 

m Chi tao nguồn, diều chỉnh tíềtt lirơng 1.200,000 0,00 
IV Chi trả nợ lãi do chính quyền đĩa phtrơrtg vay 3.973.300 3.942.949 ì. 511.625 38,04 38,34 

Trong đó: 
1 Chi Irá nợ gốữ nBm 2016 2.935.000 2,935.000 
2 Chi trà nợ lil . 1.038.300 1.0Ũ7.949 1.Ỉ1L625 145,59 149,97 
V Chi bổ sang quỹ dự ừă tài chính 11.400 11.40Ở 11.400 100,00 m,m 
Vỉ Bỗ tri Dụ phòng tigân sách 2ÂOÚMO 2.40ỮM& 100,00 
B CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1,412.490 1,532-3% 7.377.33Ĩ siyữ 481,42 

c cni CHUYẾN XGUON SANG NAM SAU 
CỦA NGÂN SÁCH ĐIA PHƯƠNG 

D Cíc kho ỉ H chí đưực qíuàĩi lý ÍÍISA ngân sách 

vén đầu tu XDCB tâp ỪVLig nSm 201"? ứẳ bsogàtn sớ v#y (ti bù đáp bội ĩtii NSĐV theo min? Qd-ảc hội phố duyệl làl.POÍl Lý 
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^ Jt 
MMEgggỊiĩagBl MINH Phụ íụt so 05 

1plà _ 
HỢP Dự TOÁN CHI NGẰN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ 

VÀ CẤP HUYỆN" NĂM 2017 
~Ban kởnh kềĩti đĩeo Quyết địnhsẳ5ĩ/2ữWQĐ-UBND íỉgậv ỉ0 tháng 12 năm 2016) 

Đữĩỉ vị; triệu đổỉĩg 

• 

ST!'• 
ìm 

Nộĩ CÍHIIR Dự toán năm 20J7 
Baogtm 

• 

ST!'• 
ìm 

Nộĩ CÍHIIR Dự toán năm 20J7 Ngân sách TỊiành 
. phâ 

Ngán sách cẩp 
huyệr 

:-w B 1 2 3 
TỞNG crn NGẦN SÁCH ĐỊA PHƯONG 7Đ.Ễ4Ũ.9Ơ0 51358.184 ]^2SS.71Ể 

A CHI CẮN£>ỐINGẮÍỈ SÁCH ©ỊA PHƯƠNG 63.2W.56S 44.9Í0.ÍS2 lfi.2S8,716 

I Chì đầu tirphảt triển 25.146*543 2S.146.i43 0 
Trong đõ: 

- vén đẩu tir XDCB lập íruíỊg (*} 12.3)4.543 12.314.543 
- CU đầu tu từ nguồn thu tiền sừ dụng đất ]0.0ữ(1.000 10.000.000 
- Chj đầu tu từ Eguần thu xổ sấ kíẾE thiết 1S3ÌD00 1832,000 
u Chỉ thường xuyên 34.2Ữ0M0 ]6.443.964 17.756M36 

1 Chi giáũ dục • đào tạo và dạy ngtỉể 10,551,467 2.53S.274 8,013.193 
• Sựnghiỉp Gĩáo dục 9.634.758 u ỉ 3,861 7.920.897 
* Sự nghiệp &ào tữữ 911709 824.41 ì 92,296 

2 Chi khoa hột và GÍng nghệ 506-508 ỄŨtì.50S 
3 Chi quắc phòng, an ninh, ừật tụ, an tữàn 32 hội 1.381.01É 461,27] £19.740 
4 Chi V tế, dân ED và gia dinh 1299.Ĩ2S 982,931 U1É.794 
5 • Chi vãn hóa thông tÚ! 414.241 309.446 104.795 
tì Cili phảt thanh, truyền hlnh 56,%& 48,116 E.84Ỉ 
7 Chi thể dục íỉiẳ thao 4Ũ4.62S 362.647 41381 
8 Chi bào vệ mòi truòng 3.296.122 2J5l,644 944.47 s 
9 Chi CỂE hcạtỄ độtìÊ kinh cể Ử.Ử53.5SỔ 4.6Ĩ7.Q24 1.396.562 

- Sỉỉ ì\'ùng lâm íhủy lợi 462.65 ỉ 409.364 Sỉ 287 
- Duy ítí gicta thâng ỉ.063.434 7Ỉ0.6Ĩ9 352-795 
• SN Kiển ữìiẾt thị chbìh 2.674.908 1762. w 9Ỉ2.541 

77.939 - LỸỰ" Ỉĩgỉỉiệp kinh lể khác US2.S93 ỉ. 774.654 
9Ỉ2.541 

77.939 
10 Clii {Ịyiii lý hành chinh nhà rnrốCi đàng, (toàn thể 5.660.55Ể 2^79.461 3.381,095 

- Chị Quán lý nhậ nvởc 4.ŨS0.797 U97..5Ồ4 2.6SĨ.29Ì 
- cw BS hoạt độỉĩg rán ĐiiíE£ SM.069 675.762 210,307 
- Chi hoạt đặng đữàn thế 721690 206.195 317,m 

11 Chi bảo dâm xã hội 2.492.260 1.I0S.51Ỉ 1.3B3.742 

n Chí sự nghiặp kháo 9S2.9ỈA 738.124 244.814 

ỈU Chì tan nga ã ti, điêu chính tìêrĩ Ixơng 

IV Chi trá nợ lãi do chính quyền địa phiỉữtig vay L5ỈL62Ĩ 1511.425 
V Chi bể ĩung quỹ tíjr trữ íát chình 11.400 11.400 
Vĩ Bế trí Dự phòng ngân sách 2.4ĐŨ.OOO 1M7.320 532.680 

B CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 7.377^32 7^77.332 

c CHI CHUYÊN NGUÒN SANG NĂM SAU CỦA 
NGẦN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

D Các khuân chi được íỊuãù iý qua JiGân ỉícb 

(*): VỂn đầu tu XĐCB tặp trung n&n 2017 itó tM ỆỈm ĩí va> itó bù íấp b<ls chi NSĐP theo mừt Quốc hội phí duyíl là 2,900 tý đung. 
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I DÀiM THÀNH PHÔ PỈIỊI Lục sỏ 06 

iCR VAY VÀ TRẢ NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 
3an hành kèm theo Qttyấ địtik ỉố 55/QD-UBNĐ ngăy 10 tháng 12 Hăm 2016) 

mmSỆỊ Ịỉ 
CtỂ tlựản 

TOnii mức 
VJJ T1ỈT71 

2017 

Sô trà nựnấm 2017 
Chì tiêu CtỂ tlựản 

TOnii mức 
VJJ T1ỈT71 

2017 Nọr géc Lai (phi) 
=5==^ 2 3 4 s 6 
TÚNG CỘNG (A + B) 9.778.610 C.378.Ể10 1,5 í 1.625 

À Khoản vay írữQg nuírc S.13Ộ.5SỮ 5.802,01)0 l.d70Jtí4 

1 Phác hành trái phiểu chinh quyền địa 
pỉiuxmg 5,139.580 802.000 979.014 

% Tạm vÔn Bbãn ÍỈL Khu bệc Nhả ỈIUỦ6 5.000,000 91.250 

6 Kbvãn vay l:ji VÚII vạy nirức Dgoâi của 
Chính phũ 4.13^.030 576-610 441,361 

I Di; íiù đã hu im thảnh, đans tríì ncr góc - 366 381 66.995 
1 Dự in Nso vỂt [ụ^ng Srèi Kap giai íoạit % BQL ĐTDA Nạo vét laủng Soài Kạp - 149.161 38.179 

2 
Dự án Vệ sính Mỗi trường Thỉnh phủ 
(]uu vực NhiỄu Lác - Thị Nghè) - giai 
đoan 1 

BQL DTDA Vệ sinh môi IrưửriẾ 
Thành phỏ - 46.05 L 24.193 

3 Dự án Nâng cắp ítô thị ViẾt Nan - tiểu 
đự4nTP,HCM 

BQL ĐTXD cỡlig trình NSHÊ cáp đồ 
thi - 167,329 -

4 
Dự án Cãi tạo nâng câp hiệ iliỗng cấp 
[huál BITỞC Thìinh phả - H^ng mụt: Rạch 
Dirig Dinh 

Kim Quân lý giao thỏng dố thị sể 1 - 2.962 • 

5 Dự án Cìj Ihiện TTÔi trường niíức Thảnh 
phắ (gjaì doạn 1) 

RQLXD cững (rình giao Ihóns đù (hị 
Thành phẾ - 87? 4.623 

n Dtran dỉ hoãn thinh, cliua Jfn iiạn 
trả  Dựguc  - 1.045 

6 Dụ án xậy (lựng dại ]ộ Đôrs TSy UQLXLi cfmg trình giao ứiộng đô thị 
Thầnhphi • - 1.045 

HI Dưiia (laDE giải ngán, cJiu'a đên hạn 
Irả  nựÊấ t  618.602 49-337 

7 
Dự Èti đàu lư xây dựng tuyến dường sát 
đô thị sả 1 TP,HCM (Bén Thánh - Stnối 
Hén) 

Bmi Quán ]ý duùiLẸ sát iò thị 3.07Ễ - -

£ 
Dự án đầu tư xầy dựng tựyền dưímg sát 
đậ thị sộ 2 TP,HCM (BỂn Thàoh - Tham 
Lncmg) 

Ban Quăn iị đưímg sái dõ th Ị 9-Ì91 • • 

9 Dự ãn PhỄt ơiẽn Gì&o ĩliông xanh thánh 
phố 

BQLXD công trình giao thông dỄi thị 
Thành phí 44.81tì - -

10 Dự áll Vệ sinh Môì ln™g Tíiành phố -
giai đoạn 2 

BQL ĐTDA Vệ sinh mSi tìnùnẾ 
Thãnhphổ 

561,318 • 49.397 

IV 
Dụ- ân tong 1 rít II khui í  [ lú  tyc ,  dự kiÉn 
giãi HRỄB trong n3m 2017 3.1Í5.019 - 266,355 

11 

Dự ản EXTXD tuyưn ĐưìrnẼ sắl dô thị số 
5 (bển se Càn GiuẠc mỡí-cầu Sài Gùn)-
tiỂu DA lập tìiĩẻt kề líhung bỹ thuật T/ả ho 
trự tbực hiện DA XD Công ừình ĐưẾmg 
sát sả 5 gÉai ttoạn ] 

Ban Quàn ]ý đưíniỄsẳlđũ [hi 104.9S6 - 525 

12 ! Jự írỉ Quiii lý rủi ro ng|p rưóc khu vực 
TPHCM " 

Trung tàm ĐiỀu hành Chuông trinh 
thong ngặp 670,000 - 265.395 

J3 
]}ự án Giao Ếliộng díi thi bển vữag cho 
tuyển meứo sả 1 Khu Quản lý gieto tbôHẾ đí thị sô 1 3.674 - • 

14 
chuông trinh Cho vay Hồ trợ chỉnh sách 
Phât triển cho ngần sách thành phộ Hồ 
Chí Mình 

SẠ Tài chỉnh 2.191.333 
-

15 Dự án Cải ỉhiện Ttrôi trường nước Thành 
phỄ (giai đoạn ì) 

ẸQLXD CÓRỆ [rinh giao ihônỆ đfl thị 
Thành phố 145.000 - 455 

V 
Dụ-phúns 
(ehỄnh lệcli tỷéả; tỉxih íibh ỀÌảí rigỂn 
thựdế.,,) 

405,409 210.229 57.569 

ữhi chú: Các diiáiỉ nậy vay iừ tứỉễã ngãữrt tài Irợ khàiỉ nhav tiên ngiọ•irì (ỉ vạy cũngỉó ahĩểu íoại ktiácnhau (Eíiro, USD, Yẽn Nhậi), 



phụ lục gỉ 17 

Dự TO AN CHI THEO TỪNG LĨNII vực CEIO CẮC cơ QUAN, ĐƠN VỊ cAr THÀNH PHÓ NĂM 2017 
(Ban hãi<fi tàíỉi ÍỈĨỈO QiỹfỄf dỉnỉỉ sê 55ữủIí/QŨ-UBỈ<'Dngày ỉũ tháng lĩ niirr 20'6ị 

ĩ)ma vị tia hi TriSl! < 
Dir toảci nằm 2017 — 

CJìl Ubưỉflft£ myín 1 khbnn liỉ C1MTQG. CIMD 
c -11iú llìf ọ Tĩnh VỤT 

KìdL. 
pbi dy 
phãiiỆ 
bố trí 

1 cểc 
Lĩab 
vực 

Bi 
i-ariỊ 

dv trử 
liM 

diitih 

CTf Tin ilrm vị Qii "íiu 1w phất 
triẺn vi thi ír£ Tỏng IU Chi Jki* dụr, 

dảợ lf* vả ểfj-àt]ềẺ 
CTli kh.fr* liyủ 
vi cỉ»ĩ Bpiị 

Cfcl n,M,'r 
phídi.AM', 
trệ f tự, UI 
íùin XẼ1 

CKyí^i 
dần tỉ vả Chi. vin M* 

Ihãnĩtin 
Chí iVhit 

ỉhinh, 
irojTfl 

lìlnh 
Cliihỉdvc 

nhan 
í.ìii bão vị 
inõi Inrâng. 

Llii ùii 
hnif <lộrnc 

kirili rỉ 

ChJ 
QLH€T4Tfp 
Diílgi UcỈB 

Ihr. 
ÕE lẼni ti.i 

XEI Cbỉkhỉc 

KìdL. 
pbi dy 
phãiiỆ 
bố trí 

1 cểc 
Lĩab 
vực 

CTiư-mc 
iHrii 

MT0C 

Chi từ 
Lk£Uằll ES 

cflMT 
CÙB 

MSTW 

J»yf pbốnf 
II jãu jich 

Ibluửi 
pJh£ 

Bi 
i-ariỊ 

dv trử 
liM 

diitih 

A B 1 X t * í 4 7 > 9 10 11 It w li 1S M 1T Ịị ữ 3» 
TÚNG sở líĩ.658.168 Jé.44I-29S LCBJLĨệ 1AÌ.077 9Ì1.H1I 339-4 4 ủ 48.316 J6U47 ĩ.ỉai.«44 4jếl43Sã I.IĨTvttt 193.5LÙ 73&IK í»2. LP« ỈÍW 7JT7J32 I^T^ỈO 

I Các Cflr g UUI rổ ỉhìrc lfi.Trt.-0M u.nusi1 «ntì_5tus MI.Ũ77 9Í2.ÍÌ1 3MÀ46 36i.«7 Ĩ,»LJỈ44 ể.«W35S Iễzz?jtfi Ì?3^LB Tí, 190 1.Ể43 
1 Vía phàng Hụi ửỉne nín in 

dÈíl (ILLIIII |ihí Ỉ5Í53 JẳÉS3 J5Í53 1 

ĩ Vầu phùiLỊ ủy had Iilìán 
dãn ih-inhi ptiti lũ 2.903 101ỀWỨ 1 3J4S ũ Ề a 0 9 D a SPiTSS a 0 1 
Váíi phta.fi Úy hut rứiiíi Aiiỉi 
diảiih phị 9Ỉ.5ĨP K.ílii 92.610 t 

T remg '1Ì.-Ì1tin h>: diẢTib pJiA 1.1ÌE utt L.íiÈ ũ 
T ruDỊ 1Ì2I1 cArự[ bẩữ thiẽũh 
phi LĨTỈ 1.1» L.8Ỉ7 s 

Ban T'iỂp cí-r.Ị. diii 'ĩ? "í. :ir ĩ.m T.LSÉ Đ 

i 8* Nân* ngỊiịpp rỉ ||||Á4 
ciiỉn HÕWE tìiõn 4ttễ5«3 tìĩ,w Mll 0 D ũ 1 1 377.1ÍÌ SÍ.5ĨÍ * 4 Ĩ.K-V,' 
Trưng |«ưn khụycn nãriẾ 34.694 ?4.ejw 34.Ế94 ứ 
Cfữ cục Ệ"ii> vệ riiựii trị! 22.VĨ* 22 924 21.924 ữ 
Tiuig ííni cỏna péhộ SŨ& 
hạc 47.973 47/77.1 Ù 

Thng iL.il Tư lúii ỉí ttẳ HỢ 
eliư/sn dịch «r cáu linh lá 
A&ng TijjhiỆp 

it.Otó Ĩ4.C4C M,níD D 

Tft«Ịg lien quta ]ỹ li Kiêm 
dịrth .[:lỂíi£ ciy teuiig VỊi nuũl 3 LIM 11.1« 31,150 c 

Chi cui Thúy L35.ỬL3 U5.cn 133,011 c 
Chi cps. ThẠy Lv* VÃ ptilíiỉ 
chfinụ5 lụt blj» 22,376 2] -ÍBG li.íM tìtl 
Chi Lve l-ảíii n^JiiCềi< 19lBA4 1P.B64 19.334 ú 
ChJ euc rhèt IripQ nổtiR ihân Lềí.<?23 15.944 
BMQuẳalfdựlkiL3FSAP 
thíiìhpbÁ 1400 ì 2.4GỦ Ỉ.444 

Q o> 
N  
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Tnưĩựi lãịiii Đicii liiinh ỊÌỊUi.iỊig 
tTỈnq íbír.s rí ỉp nuủũ 20, (H4 HuM4 ỈCLO<M 
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mí MINH Phụ lục iu 08 

Ul 
tõ 

Dự TOÁN THU NGẦN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪNG QUẬN, HUYỆN NĂM 2017 

(San hành kèm theo Quyểi định Sữ 55/20ỈỐ/QĐ-ƯỈỈND ngày 10 tháỉìg 12 nủm 2016) 

STT CỊnận huyện 

TliuSSKN trỄnđịsỉíỉn 

STT CỊnận huyện Dị? toán nỉím 

2017 

Dựtoín niin 2017 

STT CỊnận huyện Dị? toán nỉím 

2017 

Thuế CTN 

ngoài Ọ Ll 

{không tinih thu 

kỉirtc, LrMli) 

Trong Si 

Lệ phi 

môn bài 
Lệ phí 

trirdrc ba 

Thuểthu 

Ii!iậji cú 

htiãn 

TíẾii Sừ 

dụng đác 

Tiền lítiiẾ 

dit 

Thuế bàn 

vệ mtìi 

tnràTig 

Thuể sir 

dụng đát 

phi nông 

nghiệp 

Thí^Lệ phi Titu hbde 

STT CỊnận huyện Dị? toán nỉím 

2017 

Thuế CTN 

ngoài Ọ Ll 

{không tinih thu 

kỉirtc, LrMli) 
ThàỈQTGT Thuê mDN ĩhuỂ 

TTĐB 

Lệ phi 

môn bài 
Lệ phí 

trirdrc ba 

Thuểthu 

Ii!iậji cú 

htiãn 

TíẾii Sừ 

dụng đác 

Tiền lítiiẾ 

dit 

Thuế bàn 

vệ mtìi 

tnràTig 

Thuể sir 

dụng đát 

phi nông 

nghiệp 

Thí^Lệ phi Titu hbde 

A B 1 2 2a 2b ĩc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TỖNtì só 61.S96.00d 3Í.229.BỘ0 22.10S.760 9.991.m Ỉ29.3ŨỮ 454.900 5.530.000 9.469.000 6241.800 3.77BjOOO 2.247.0ÚỦ 170.000 684X00 1.7991500 

I Quận 1 13.168,000 7-SCO.ŨOtì 4.4PS.0Q0 3.ŨS3.SOO 18.200 41.000 mioo 2.185.000 753.100 493 ,W0 1,430,000 16.800 64.000 1SS.OOO 

2 QUẨÍỈ 2 2,348.000 880.000 <523.000 ĩỉỉ.soo 1.500 13.000 24&2O0 412.000 695.700 4SL300 Ũ 5.800 14.000 30.000 

3 Quận 3 5.B32.ŨOO 4.1ƠO.OOO 2.946,900 1,!50.300 2,800 21.500 433,900 a 42.400 27.800 247300 0 8.600 23.500 125.001) 

4 Quặn 4- 1.403.000 7H9.000 455.600 331300 100 9.000 119.100 HO.0OO 173-100 132.100 ũ 2.200 IB.500 AO.OOO 

5 Quận 5 2.205,000 970.000 717.300 240.000 12.700 18.000 297.STO 300.000 306.000 22ữ,9ữữ 0 3.300 22.000 65.000 

6 Quận 6 1J «8.000 Ĩ29.400 427.200 99.900 2.300 15.000 1Ỉ8.900 229.100 53-500 104,500 ữ 6.6D0 2S.000 46.000 

7 Quận 7 3.45Ể.0M t ,6210.000 Ị.14Ỉ.IŨ0 473,000 ĩ.$00 20.000 397.10(5 57S.ŨŨ0 54-2.200 142.000 800 9,700 34^00 112.000 

8 QuẬn 8 1,279.000 640.000 446.800 190.400 2.800 14,300 IỂB.BO0 202.000 115.700 29.500 1.800 5,100 34,700 67.000 

9 Quặc 9 1.524,000 63Ọ.700 457.000 171.200 2.500 12,800 187,100 340.500 255.300 43.100 200 ỉ ,300 14.000 35.000 

10 Quận 10 2,393.000 1.232.000 862,900 35S.HŨỠ 13.200 ] Ể.700 ] so. 600 328.000 105.000 1 S7.300 0 7.100 28.300 300.000 

11 Quận 1] l.ltíl.ŨOO eao.ooo 464.000 214,700 1,300 L 1.500 143.900 170.000 17-600 64.100 0 4,400 28,500 36-000 

12 Quậo \.2 2,114.00» 853.000 625.500 224.700 2.300 25,50(1 2Ĩ3.4O0 230.000 647.700 20.600 0 6.100 34.500 73.200 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S  
õ» 

5 + 
6 

CTQ 

0  

0  

2  o 
7 



TIiu NSNN trèn dja Ub 
Dự tíán nấm 10 í 7 

STT Quân huy^n ĩhuẺ CTN 
ngoài ỌL) 

(khtìng tinh tUu 
khic, LPMB) 

Trong SỂ 
ThuỀsir 
dụng (lắt 
phi .nông 

nghicp 

STT Quân huy^n DLT to-in nãm 
" 2M7 

ĩhuẺ CTN 
ngoài ỌL) 

(khtìng tinh tUu 
khic, LPMB) 

ThuỂ GTGT ThuỂ TNữN IW 
na 

Lệ phỉ 
mãn bái 

Lị plií 
ttưửt bạ 

Thuế th« 
Elllậip C!Í 

nhÃn 

Tỉền sử 
ỉlụiig LĨ ái 

TiẺn ttưí 
dất 

Thuế lìỉtì 
vệ Irtâí 
Ou-ùTig 

ThuỀsir 
dụng (lắt 
phi .nông 

nghicp 

PM-Lệphí 

í-

Thư khác 

A B 1 1 2a 2b 2c 3 4 5 6 7 s 9 10 u 

13 
Quân Phú 
Nhuận 

2.933.000 1,447.000 981.200 4ÓÍ.6Q0 3.200 16.100 130,800 4Ộ5.000 11.000 66,100 6S4.000 5.100 17,900 31.000 

Í4 Quận Gi vẩp 2-088,000 L035.00Q 761.400 243300 30.400 32.500 287.900 240.000 330,300 37-500 0 5.S0Ũ 35.000 84.000 

15 
Quận Bình 
TbặCh 

4.203.000 2.750.Ũ0Ũ L947.2Q0 796.700 Ố.ỈOO 32.100 426.900 524.000 98.000 209.700 0 16-800 17.900 127.60Ũ 

16 Quận Tân 
Bỉnh 

3,808.000 2.240. ooo 1593.000 637.200 9,800 41.300 384.200 611.500 300j800 114.400 0 11 100 •28.800 76.000 

17 Quân Tản Phủ 2.188,000 1.100.000 750-5QO 344.400 ỉ. 100 28.600 275.000 334.000 103.500 130.100 120.000 12.400 31.400 53,000 

18 
Quận Bình 
TSíi 

2 383.000 970-000 709.100 2Ể0-8QQ 100 20.000 297.600 • 37tí.0ÙŨ 445.400 113.400 3.500 15.900 «,000 71000 

19 Quậo Thù 
Đữc 

1.634.000 740.000 SỐS.S00 169.300 2.200 23.000 231.300 259. í 00 107.600 134.100 0 7,«00 35.5ŨÙ Sỉ.tìtìũ 

20 HuyỆn Củ Chi 663,000 2®0.WỮ 209.600 49- 700 700 7.500 69.900 110.000 114300 27.eoo 1.900 160(3 24.20U 26.000 

21 
Huy$n Húc 
Máo 

1.071.000 413,000 313.500 94MO 4.900 14,000 143,000 190.000 2Q2.2ŨQ 51.300 2.3Ũ0 2.200 32.000 21.000 

21 Huyín Bình 
Chánh 

L471.ÙÚ0 52S.0ŨŨ 414.300 Ì1Ĩ.Í00 600 16.500 LÍ2.ÍOO 200-000 303.700 124.200 2.400 4-900 33.500 95,000 

23 
Huyện Nh« 
Bí 

LOU.OOO 2M.700 í 77.200 25.400 100 4,300 79.ỘQ0 149,400 517.200 26.400 100 3.100 15.300 11S0Ữ 

24 
Huyín càr 
0» 

00.000 20.000 17.900 2.100 0 600 ] S-9Ũ0 23.000 15-100 1.400 0 300 5.400 5.300 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S  
õ» 

5 + 
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ÂN THÀNH PHÓ Pbạ lục số 0? 

THU NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN - HUYÊN NĂM 2017 
(Ban hành kèm theo Quyết định $é 55/20ỉ6/QĐ-ƯBNĐ 

STT QUẬN - HUYỆN 
TỎNG THU 
NSNN NẰM 

2017 

TÓNG THƯ 
NGẮN SÁCH 

QUẬN-
HUYỆN NĂM 

2017 

Trong đó 

STT QUẬN - HUYỆN 
TỎNG THU 
NSNN NẰM 

2017 

TÓNG THƯ 
NGẮN SÁCH 

QUẬN-
HUYỆN NĂM 

2017 

Thu đỉcu tỉểt 
Ngân sách 

quận - huyện 

Thu bã song từ 
Ngân sách thành 

phổ 

A Tãũgsố 61.596.000 18388.7Ĩ6 6.451.873 11.836.843 

1 Ọuặn 1 13,168.000 740.906 740.906 0 
2 Quậíi 2 2.348.000 461.019 228,248 232,771 
3 Quận 3 5.832.000 627.399 607,399 20.000 
4 Ọuậũ 4 L4Q3.000 452.773 174.538 27B.235 
5 Quận 5 2,205.000 636.752 238.611 393.141 
6 Quận 6 1,108.000 708.370 144,309 564,061 
7 Quận 7 3.456.000 567.506 414.876 152.630 
8 Quận 8 . 1.279.000 811.300 ! 66.950 644.350 
9 Quận 9 1,524.000 710.723 169.108 541.615 
10 Quận 10 2395.000 577.343 2 79.07 3 29B.270 
11 Quận 11 1.161.000 616.616 157.137 459.479 
12 Qtiân 12 2.114,000 868.793 227.066 641-727 
13 

14 
Quận Phú Nhuận 2,933.000 493.452 304.755 188.697 13 

14 Quận G5 VẾp 2.088.000 1.118.385 257,075 861-310 
15 Quận Bình Thanh 4.203.000 916.235 602.021 314.214 
16 Ọuận Tân Bỉnh 3.808.000 997,055 502.401 494.654 
17 Quận Tân Phủ 2.188.000 875.439 289.292 586.147 
18 Quận Bĩnh Tân 2.383.000 1.019.532 289.594 729.938 
19 Quận Thủ Đức 1.634.000 831.188 215.902 615.286. 

20 Huyện Củ Chi 663.000 1.195,535 75.834 ĩ .  119,651 

21 Huyện Hóc Môn 1.071.000 1,040.587 121.200 919.387 

22 Huyện Bình ChấEửi 1.471.000 1,094.635 161.552 933.0B3 

23 Huyện Nhà Bè 1.011.000 443.408 72.745 370.663 

24 Huyện Cần Giờ 90,000 453,765 11.231 472.534 
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DẰN THÀNH PHÓ 

ẢN crn NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN -
hành kèm theo Ouyết định sổ55/20Ỉ6/QD-UBND ngày 

Phụ iục sỗ 10 

HUYÊN NĂM 2017 
10 tháng 12 năm 2016) 

Đvt: triệu đóng 
Bao gôm 

ST 
T 

Dụ1 toán 
năm 2017 (*) 

I/Chi 
thường 
xuyên 

ĨYone đó 
ST 
T Quận- huyện 

Dụ1 toán 
năm 2017 (*) 

I/Chi 
thường 
xuyên 

Sự nghiệp 
GD-ĐTvà 
dạy nghề 

Sự nghiêp y 
tể 

Dụ- phòng 
ngân sách 

A TỄug số 18.2S8.716 18.2SS.716 S.0Ỉ3.Ỉ93 1.3 16.794 532.6SỮ 

1 Quận 1 740.906 740.906 274.166 40.819 2Ỉ.5SÕ 
2 Quận 2 461,019 461.019 174.894 31.925 13.428 
3 Quận 3 627399 627.399 278.486 41.861 18,274 
4 Quận 4 452.773 452.773 158,044 36.727 13.188 
5 Quận 5 636,752 636.752 274.051 36.953 18.546 
6 Quận 6 708,370 708.370 300.055 49.683 20.632 
7 Quậú 7 567.506 567.506 240.853 40.764 16.529 
8 Quận 8 811,300 811.300 328.233 67.365 23.630 
9 Quận 9 710.723 710,723 Sỉ 1.082 53. ỉ 61 20.701 
10 Quận 10 577.343 577.343 213.982 41,844 16.816 
11 Quận 11 616.616 616.616 241.700 43.882 ỉ 7.960 
12 Quện 12 868,793 868.793 440,864 70.446 25,305 
13 Quận Phủ Nhuận 493.453 493,452 176.218 36.173 14.372 
14 Quận Gò Vấp ỉ.118.385 1.118.385 516.257 80.836 32.574 
15 Quận Bình Thạnh 916,235 916.235 38 ỉ.666 67,169 26.686 
16 Quận Tân Bình 997.055 997.055 447.739 73.041 29.040 
17 Quận Tân Phủ 875.439 875,439 4Ỉ1.580 67.712 25.498 
18 Quận Bình Tân. 1.019.532 1.019.532 470.822 81.167 29.m 
19 Quận Thủ Đúc 831.188 831,188 431434 67.561 24.209 
20 Huyện Củ Chi 1.195.535 1.195.535 534.656 73.836 34.821 
21 Huyện Hóc Môn 1.040.587 1.040.587 532.456 64.125 30.308 

22 Huyện Bình Chánh 1.094,635 1.094.635 516.658 78.145 31.883 

23 Huyện Nhà Bè 443.408 443.408 ỉ95.538 35.860 12.915 

24 Huyện càn Giờ 483.765 483.765 16L759 35.739 14.090 

(*} Dự toán chí ngân sách quận - huyện ttãm 2017 chua bố tri nguồn vốn dâu tư phân cẩp Lừ ngân sách 
thành phd-

(**) Dự toán chi ngân sách quận - huyện nám 2017 bao gâm khoăn tiểt kiệm 10% thí thưởng xuyôl 
nãm 2017 (không kổ tìẻn hnrag, phụ cấp theo lương, khoản có tính chát lương và cấc khoản chỉ cho cơn 
người (heo chỄ đỏ) để tìiực hiện cải cách tìẺn lương. 
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MINH Phu lụtíu 11 

NGÂN SÁCH THÀN77 PHÓ CHO NGÂN SÁCH TỪNG QUẶN, ITUYỆN NĂM 2017 
(Ban hành Mm theo QuyẾt dịnk ĩếĨĨ/2ỒỈ6/QĐ-UBND ngậy J0 tháng 12 ĩiăm 2016) 

STT TỀn dơn vị 
TổDg thu ÍÍSNN 

IrỀH đỉa bản 
theo phân cấp 

Tỗng tha 
NSQH 

Thư NS 
huyện được 
hường íheo 

phân cáp 

SỔ bỗ siiDg từ DgẳD sách 
Thàah phố tho ngàn sách 

quận,huyện Dụ í oán chi 
NS Huyện 

STT TỀn dơn vị 
TổDg thu ÍÍSNN 

IrỀH đỉa bản 
theo phân cấp 

Tỗng tha 
NSQH 

Thư NS 
huyện được 
hường íheo 

phân cáp TẩDg so 
Bã Sung cân 

đéi 

Dụ í oán chi 
NS Huyện 

A B 1 2 = 344 3 4 5 6 

TÒNG SỞ 61.596,000 18,288,716 6.451.873 11.836.843 11.836.543 18,288.716 

I Quận I 13.168.000 740,906 740.906 0 ũ 740.906 

2 Quận 2 2.348.000 461,019 228.248 232.771 232.771 461,019 
3 QuỆn 3 5.832.000 527.399 607.399 20.000 20.000 627.399 
4 Quận 4 1,403.000 452.773 174,538 278.235 278.235 452.773 
5 Quận 5 2.205.000 636.752 234.611 398.141 398,141 636.752 
6 Quận 6 1.168.000 708.370 144.309 564.061 554.061 708.370 
7 Quận 7 3.456.000 567.506 414.876 152.630 152,630 567.50Ể 
8 Quậh 8 1.279.000 S11300 166.950 Ớ44.350 644,350 811,300 

9 Quận 9 1.524.000 710,723 169.108 541.615 541.615 710.723 

10 Quận 10 2.395.000 577343 279.073 298.270 298.270 577,343 
11 Quận 1 ] 1,161.000 615.616 157.137 459.479 459,47? 616.616 

12 Quận 12 2.114.000 868.793 227-066 641.727 641.727 868.793 

13 Quận Phíi Nhuận 2.933.000 493.452 304.755 Ì8S.697 188.697 493,452 

14 Quận Gò víp 2.088.000 1.118.365 257.075 861.310 861.310 1.118.385 

15 Quận Bình Thạnh 4,203.00 ữ 916.235 602,021 314.214 314.214 916.235 

16 Quận Tân Binh 3.808.GD0 997.055 502.401 494.654 494.654 997.055 

17 Quận Tân Pbủ 2.188.000 875.439 289.292 586.147 586.147 875.439 

18 Quận Bình Tân 2.333.000 1.019.532 289.594 729.938 729.938 1.019.532 

19 Qup Thù Đức 1,634.000 831.188 215.902 615.286 615.286 831.188 

20 Huyện Cù Chi 663.000 1,195.535 75.884 1.119.651 1,119.651 1,195.535 

21 Huyện Hóc Môa 1.071.000 1,040.587 121.200 919.387 919.387 1.040.587 

22 Hụyện Bình Chánh 1,471.000 1.0Í4.635 161.552 933.083 933,083 1.094.635 

23 Huyện Nhả Bè 1,011.000 443.408 72.745 370.663 370.663 443.408 

24 Huyện Cần Giò 90.000 483.765 11.231 472,534 472.534 453,765 
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Ịrlí/ 
tò CHÍ MINH Phụ lục su 12 

TRĂM <%) PHÁN C11LA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẲP HUYỆN NĂM 2017 
hành kèm theo Qụyếi định số 55/20Ỉ6/QĐ-UBNDlìgày ỊỌ thảng 12 năm 2QI6) 

Đơn vị túiK: % 
1 

Cá&liỉioái] thu phân chia fý lệ % Các khoiì a thu KSi QĨJ hir<Vng 
100% 

STT Tện iỉííh Yj Thuế GTCT fhu tfr 
Jỉhu TỤC CTTỈ Yâ DV 

Iigoàĩ qnuí doanh 

Thui HTON thu lừ 
him vpc CTN vã DV 

ILgoàí qn&c dùniLỈỉ 

bị phi Mãn bil (trừ rtiu rií cả 
nhin, hộ KD) vả Thué Tải 

nguycn H các DN, HTX tbuịc 
Cbĩ cục ftiuí tỊUiin lị; Thuế sữ 
dyii£ díf riâilg nghìjp (trừ Lbu 
tử hộ GĐJ> thu phí-IỆ Jihí| íbu 

khản thuộc thẫin quvcn. ciia QB. 

TJ' trọng lf phi tnrin; bạ 
nhii, đất/Tồng ]ệ phỉ 

trinVt bạ 

A B I 2 3 4 

1 Qnận 1 8% 8% 100% s,2ữ% 
2 QuỆù 2 15% 18% 100% 17,00% 
3 Quận 3 13% 13% 100% 7,70% 
4 Quặn 4 18% 18% 100% $,20% 
5 QuỆiì 5 18% 1E% 100% 4,70% 
6 Quân 6 18% 18% 100% 9,90% 
7 Quận 7 18% 15% 100% 1S,00% 
s Quận R 18% 15% 100% 12,00% 
9 Quận 9 18% 15% 100% 15,40% 
10 Quận lũ 18% 18% 100% 7,00% 

LI Quận 11 18% 15% 100% 8,10% 
12 Quận 12 18% 18% 100% 12,50% 
13 Quận Phú Nhuận 18% 18% 100% 9,00% 
14 Quận Gò váp 18% 18% 100% 8,70% 
15 QuỆn Bình Thạnh 18% 13% 100% s,20 % 
16 Quận Tân Bỉnh 18% 1S% 100% 7,30% 
17 Quận Tân Phú J8% 18% 100% 11,00% 

18 Quận Binh Táu 18% 18% 100% 17,80% 

Ỉ9 Quận Thù Đức 18% 18% 100% 7,80% 

20 Huyện Cũ Chi 18% 13% 100% 10,00% 

21 Huyện Hót Môn 18% 18% 100% ì6ẠWo 
22 Hựyện Binh chánh 18% 18% 100% 15,00% 

23 Huyện Nhà sà 18% 18% 100% 28,30% 

24 Huyện Cần <JÌỠ 18% 18% 100% 20,$0% 
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|Ã Chí Minh . Phụ lục Số 13 

ĐINH MỨC PHÂN BỎ Dự TOÁN NĂM 2017 

: 
gy*_Ztr 
TÍMauníỉ chỉ : • •' 

: • • •  ' r  1  

, Nã m 2016 Nấm 2017 
So sảnh (DT 

2017/BT 
• " 20Ị6) 

1. Sự nshiệp CÌẾO dục đàíi tạo 
LI" Khôi Trung học phô thệng thành phô (đẩng/hộe sinh/núm)? 
- Định mửc học EÌnh thườũg 5.50Í.0CO 5.75Ỉ.OŨO 105% 
- Định taũc học suih thuyên: 16.966.000 17.760.000 105% 
1.2- Khởi quận - huyện (đềng/hỷc rình/năm): 
- Đinh mức nhả trẻ 10.065.000 11.02S.000 110% 
• Định mức Mẫu giảo 6,572.000 . 8.763.000 133% 
- Định mức Tiểu bọc 4.438.000 5.073.000 114% 
- Định mức Trang học OT sở 4.4S8.0Ũ0 4.723.000 105% 
1.3- Các Trung tám (iềttg/ttguời/nđm): 
- ĩrusig tâm hưóiig nghiập dạy nghè 92.978.000 101.742.000 ]09% 

- TrưỂmg khuyết tật I0a.j95.00t} 108.613,000 

- Tnràng Bồi dưỉing giáo dục 92.97S.00Ữ 108,170-000 11 

- Trung tâm GDTX 92.97S.00Ữ 97, £29.003 • 105% 

2. SựnghiỆp YtẾ 
2,1- Ehếỉ bệnh viện (đầnỊ/gÌHỜHg bệnh/năm) 

- Định mức Bệnh yíận tliànli phố 9l.S40.000 79.104.000 86% 

* Riêng khu điêu trị Phon£ Bển 
sán, Bệnh viện NMn Ái và 325 
giiĩ&í của Bệnh viện Tầm thằn 

01.840.000 93.273.000 IŨ2% 

- Định ntOc Bặnb viện quận, huyện 66.426M0 76.621.000 115% 
2,2' Khéí dự phòng: 
- Định mức chi trân gàrờng bậah 

(đổũg/gÌiiỀmg bệáhAiàm) 
88,855.000 129.290.000 14ổ% 

- Địnli mức chi trẽn người dân 
(dÀitg/nguùì dân/aâm) 

51,400 48.000 93% 

3. Quàn lỹ í lành chíiiL Nhà 
nirửc, £>àng, Đoàĩi thễj T& chửc 
Chinli tri sỉ ỉiội 

BÌẾIIÌ ch Ế 
Hựp aảnỆ theo 

Ngỉi{ đìuh 
Ể8/20ũÒ/NB-Cr 

BiOn chi 
Hợp đồng theo 

Nghi, định 
68/2000/NB-CP 

Bíẻii 
chỀ 

dàng 
tỉliú 

NĐỂ8 

3,1 Quàn lý nhà nước (đểng/ngKỜì/hãm)i 

- Vỉn phing ùy ban nhãn dSn Uíàiúi pỉii 159.000.000 108.000.000 17LOOC.OOO 115,000.000 '108% 94% 

- YS& pbỞBg líĐND thảllll phố 173.000.0W) 122.000.000 186.000:000 ] 29,000.000 ]08% 95% 

- SỞJ ngảah, CỊU^IL - huyện 117.003,000 91.000.000 12J.00Ủ.(HM 96.000.000 107% 95% 

- Pbuửog, xa 83.000.000 90.CO0.0W 108% 

12f>ạàn thể; 

* Đoàn íỉiỂ (thành phé) (đSĐg.'ugròifaăĩD); 

• ủy ban MTTQ ihânh phỗ 1S5.000.000 113.000.000 1ỂO.OOO.OOO 113.000.000 103% ' 100% 

- Hội Cựu chiến binh thánh phổ ÌỈS.OOO.OŨO 96-000.000 142.COĐ.O00 96.000.000 103% 100% 

- Hội nông dân (hành pbổ [36.ŨŨ0.C00 89.000,000 151.000.000 100.000.000 111% 83% 
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ĩ^ikiũngctií • ĩí 
.-• " V. i- -:.v> !ỈjLuír^".,J -ì"** ^ 'n-. "-.1 '• 

ĩ&í iNằmẩỖe ị Nám2017 
:Sa sậnb (DT 

2Òl7ỵl)T 
• • 201(5) 

- Hội LĨỀO tũệp phụ nữ Ehãũh phỂ 137.000.000 95,000.000 143.GOO.OOO 97.000,000 104% 98% 

- VSa phòng Thành đoàn 124.000.000 82.000.000 Ì31.ŨOO.OŨO 85-000.000 106% 96% 

- LÌỄO hiụp tác Hội Văn học 
nghê thuât thảnh phả 

113,000.000 so.ooo.ooo 115.000.000 75.000.000 102% WỈỶV 

- Liẽti liìập các Tồ chửc Hữu 
nghị thảnh pliỂ 

12ỐJ0OO.OOữ 1 ũ 1.000.000 124.000.000 9(5-000.000 98% 105% 

- Hội Chữ thập đủ thành phổ 94.0ỮŨ.00Ũ 80.000.000 99.000.00D 84,000.000 105% 95% 

* Đùàa IILÈ (Quận iiityỆn) 

PhầQ chi con ngưởi 

Mức khoán hiong ~ hậ số lương 
binh quSn X iuơỉiE cơ sử s 12 ứiỂng 
X (10ũ%+ 23%+R%+ĩ%+25%> 
Trang đủ: 
•23% gồm: 18%BHXH + 

3MBHYT + 2%KPCĐ 
- 25%: Phụ cắp cõng vụ tbeo Ngbị 
ứìák sẻ 34/20 Ỉ2/NB-CP 
- $%: Kình phi Hren thượng vả 3ẩA 
hệ sổ lumtg t&3jỊ bỉnh quân hàng nám 

Mứu khoản lương - liệ số ỉuung 
bỉáh quân X lương cơ sở X 12 tbáriẼ 
X (100% + 23%+8%+3%+25?í) 
Trong đá: 
- 23% gồm: 17%BHXH +1% Quỹ 

BHTN lao động, bệnh nghề nghiụp 
+ 3%BHYT + 2%KPCĐ 
- 25%: Phụ cắp còng vụ theo Nghi 

định số 34/2012/NĐ-CP 
- 8%: Kiũh phí khen thướng vả 3% 
hệ sè llíơnỄ binh quân hảng Eìảm 

Phẳu chi hoạt dỘĐỆ 
(ửồng/nguùi/nỉin}: 

18.775.000 53.653.000 ỉ 10% 

* Nhà Thiểu ũhí Quận huyộn 

Phần chi con ngưòí 

Mửt khoán htơỉig = bệ luaiiÊ 
binh quân X ỉircng cơ sờ X 12 tìjájig 
X (100%+ 24%) 
Trong đó: 
-24« gồm iaWBHXH + 
3%BHYT + 2%KPCĐ + 1%BHTN 

Mức Kiioan nrữEg = ttẹ so iưung 
bhh quân X luơog ccr sò X 12 íháHỆ 
|x(100% + 24%) 
Trong đá: 
- 24% gồm: 17%BHXH+1 % Quỹ 

BHTN lao độĩig, bỄnhnghÈ nghiệp 
+ 3%BHYT + 2%KPCĐ-+ 
1%BHTN 

Phần chi hoạt dộng, 
([lồng/iigtĩừi/nãm): 

4B.ŨDC.0Ữ0 48.000.000 100% 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 56/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực giáo dục năm 2017 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điêu của Luật Bảo hiểm xã hội vê bảo hiểm xã hội bắt 
buộc; 

Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16 tháng 3 năm 
2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định vê danh mục khung vị 
trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non 
công lập; 

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội 
vụ hướng dân chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên 
chức; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNVngày 23 tháng 8 năm 
2006 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ vê việc hướng dân định mức 
biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23 tháng 
01 năm 2006 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng 
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dẫn thực hiện Quyết định sồ 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đồi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
trong các cơ sở giáo dục công lập; 

Căn cứ Thông tư sồ 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh 
đạo trong các cơ sở giáo dục công lập; 

Căn cứ Nghị định sồ 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính 
phủ hướng dẫn một sồ điều của Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó tại Điều 43 quy định 
mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 là 18%; 

Căn cứ Thông tư sồ 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các 
trường chuyên biệt công lập; 

Căn cứ Nghị định sồ 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 và Nghị định 
sồ 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
sồ điều của Nghị định sồ 61/2006/NĐ-CP về chính sách đồi với nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn; 

Căn cứ Quyết định sồ 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đồi với học sinh, sinh viên 
trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp 
chuyên nghiệp thuộc hệ thồng giáo dục quồc dân; 

Căn cứ Quyết định sồ 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban 
nhân dân thành phồ về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành 
giáo dục - đào tạo thành phồ đến năm 2020; 

Căn cứ Công văn sồ 550/UBND-TM ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân thành phồ về cấp bổ sung dự toán năm 2009 cho giáo viên mầm non các 
quận - huyện và chế độ cho trường chuyên; 

Căn cứ Quyết định sồ 34/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân thành phồ về thực hiện Nghị định sồ 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đồi với cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thồng giáo dục quồc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 
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Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành 
phố năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực giáo dục năm 
2017 của thành phố, cụ thể như sau: 

- Khối Trung học phổ thông thành phố: 

+ Định mức học sinh thường: 

+ Định mức học sinh chuyên: 

- Khối quận - huyện: 

+ Định mức Nhà trẻ: 

+ Định mức Mẫu giáo: 

+ Định mức Tiểu học: 

+ Định mức Trung học cơ sở: 

- Các Trường, Trung tâm: 

+ Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề: 

+ Trường Khuyết tật: 

+ Trường Bồi dưỡng giáo dục: 

5.753.000 đồng/học sinh/năm; 

17.760.000 đồng/học sinh/năm. 

11.028.000 đồng/học sinh/năm; 

8.763.000 đồng/học sinh/năm; 

5.073.000 đồng/học sinh/năm; 

4.723.000 đồng/học sinh/năm; 

101.742.000 đồng/người/năm; 

108.613.000 đồng/người/năm; 

108.170.000 đồng/người/năm; 

97.829.000 đồng/người/năm. + Trung tâm Gíao dục thường xuyên: 

Định mức này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ 
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trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các 
cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 57/2016/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày Ỉ0 tháng Ỉ2 năm 20Ỉ6 

QUYẾT ĐỊNH 
về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực y tế năm 2017 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày Ỉ9 tháng 6 năm 20Ỉ5; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20Ỉ5; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng ỈỈ năm 20Ỉ4; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 20Ỉ5; 

Căn cứ Nghị định sô ỈỈ5/20Ỉ5/NĐ-CP ngày ỈỈ tháng ỈỈ năm 20Ỉ5 của Chính 
phủ quy định chi tiêt một sô điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 
buộc; 

Căn cứ Quyêt định sô 73/20ỈỈ/QĐ-TTg ngày 28 tháng Ỉ2 năm 20ỈỈ của Thủ 
tướng Chính phủ quy định một sô chê độ phụ cấp đặc thù đôi với công chức, viên 
chức, người lao động trong các cơ sở y tê công lập và chê độ phụ cấp chông dịch; và 
Thông tư liên tịch sô Ỉ0/20Ỉ4/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 
năm 20Ỉ4 của Liên Bộ Y tê - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sô điều của Quyêt định sô 73/20ỈỈ/QĐ-TTg; 

Căn cứ Nghị định sô 56/20ỈỈ/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 20ỈỈ của Chính phủ 
quy định chê độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đôi với công chức, viên chức công tác tại 
các cơ sở y tê công lập; và Thông tư liên tịch sô 02/20Ỉ2/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 
Ỉ9 tháng 0Ỉ năm 20Ỉ2 của Liên Bộ Y tê - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện Nghị định sô 56/20ỈỈ/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sô 47/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 20Ỉ6 của Chính phủ 
quy định mức lương cơ sở đôi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch sô 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 
2012 của Liên Bộ Y tê - Bộ Tài chính quy định mức tôi đa khung giá một sô dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sô 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 
2015 của Liên Bộ Y tê - Bộ Tài chính quy định thông nhất giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tê giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quôc; 

Căn cứ Công văn sô 6608/BYT-TCCB ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tê 
hướng dẫn thực hiện chê độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đôi với cán bộ, viên chức 
ngành y tê; 

Căn cứ Quyêt định sô 17/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân thành phô về lộ trình điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tê công lập trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyêt định sô 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách Nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 119/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân thành phô về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành 
phô năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành định mức phân bổ chi ngân sách y tế năm 2017 của thành 
phố, cụ thể như sau: 

- Khối Bệnh viện: 

+ Định mức Bệnh viện thành phố: 79.104.000 (Bảy mươi chín triệu một trăm lẻ 
bốn ngàn) đồng/giường bệnh/năm; 

+ Định mức Bệnh viện quận, huyện: 76.621.000 (Bảy mươi sáu triệu sáu trăm 
hai mươi mốt ngàn) đồng/giường bệnh/năm; 

+ Riêng Khu điều trị Phong Bến Sắn, Bệnh viện Nhân Ái và 325 giường của 
Bệnh viện Tâm thần: 93.273.000 (Chín mươi ba triệu hai trăm bảy mươi ba ngàn) 
đồng/giường bệnh/năm. 

- Khối dự phòng (quận, huyện): 
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+ Định mức chi trên giường bệnh: 129.290.000 (Một trăm hai mươi chín triệu 
hai trăm chín mươi ngàn) đồng/giường bệnh/năm; 

+ Định mức chi trên người dân: 48.000 (Bốn mươi tám ngàn) đồng/người 
dân/năm. 

Định mức này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các quận - huyện và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 58/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu o • 1 •• • • ' • • 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính năm 2017 
đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố 

và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 
buộc; 

Căn cứ Nghị định sô 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính 
phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành 
chính đôi với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 130/2005/NĐ-CP ngày 17 
tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí hành chính đôi với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
về chế độ phụ cấp công vụ; 

Căn cứ Nghị định sô 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định mức lương cơ sở đôi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
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trang; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sô 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 
2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ vê quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm vê sử dụng kinh phí quản lý hành chính đôi với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định sô 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách Nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết sô 119/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân thành phô vê định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành 
phô năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính năm 2017 của thành phố, cụ thể 

như sau: 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố: 

+ Đối với biên chế: 186.000.000 (Một trăm tám mươi sáu triệu) 
đồng/người/năm; 

+ Đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 129.000.000 
(Một trăm hai mươi chín triệu) đồng/người/năm. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố: 

+ Đối với biên chế: 171.000.000 (Một trăm bảy mươi mốt triệu) 

đồng/người/năm; 

+ Đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 115.000.000 
(Một trăm mười lăm triệu) đồng/người/năm. 

Định mức này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Hội 
đồng nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 
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Kho bạc Nhà nước thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 59/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu o • 1 •• • • ' • • 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với 
cơ quan Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố; Liên hiệp các Hội 
Văn học nghệ thuật thành phố; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị 

thành phố và Hội Chữ thập đỏ thành phố năm 2017 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 
buộc; 

Căn cứ Nghị định sô 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính 
phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản 
lý hành chính đôi với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 130/2005/NĐ-CP ngày 17 
tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí hành chính đôi với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 47/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 
quy định mức lương cơ sở đôi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang; 
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Căn cứ Nghị định sô 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
vê chế độ phụ cấp công vụ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sô 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 
2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm vê sử dụng kinh phí quản lý hành chính đôi với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định sô 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách Nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết sô 119/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân thành phô vê định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành 
phô năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của thành phố, cụ thể như 
sau: 

TT Tên đơn vị 
Tk Ẩ • f • 1 • A 1 Ấ Đoi với biên chê 

(đồng/người/năm) 

Đối với hợp đồng 
lao động theo Nghị 

định số 
68/2000/NĐ-CP 

(đồng/người/năm) 

01 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam thành phố 160.000.000 113.000.000 

02 Hội Cựu chiến binh thành phố 142.000.000 96.000.000 

03 Hội Nông dân thành phố 151.000.000 100.000.000 

04 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 143.000.000 97.000.000 

05 Thành Đoàn Thanh niên Cộng 
sản thành phố Hồ Chí Minh 131.000.000 85.000.000 

06 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ 
thuật thành phố 115.000.000 79.000.000 

07 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị 
thành phố 124.000.000 96.000.000 

08 Hội Chữ thập đỏ thành phố 99.000.000 84.000.000 
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Định mức này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Chủ tịch 
Hội Nông dân thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Bí thư Thành 
Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn 
học nghệ thuật thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố, Chủ 
tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 60/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu o • 1 •• • • ' • • 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính năm 2017 
đối với các sở, ngành thành phố, quận - huyện, phường - xã 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 
buộc; 

Căn cứ Nghị định sô 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính 
phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành 
chính đôi với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 130/2005/NĐ-CP ngày 17 
tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí hành chính đôi với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
về chế độ phụ cấp công vụ; 

Căn cứ Nghị định sô 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định mức lương cơ sở đôi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch sô 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 
2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ vê quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm vê sử dụng kinh phí quản lý hành chính đôi với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định sô 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết sô 119/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân thành phô vê định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành 
phô năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính năm 2017 của thành phố, cụ thể 
như sau: 

- Khối Sở, ngành thành phố, quận - huyện: 

+ Đối với biên chế: 125.000.000 (Một trăm hai mươi lăm triệu) 
đồng/người/năm; 

+ Đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 96.000.000 
(Chín mươi sáu triệu) đồng/người/năm. 

- Khối phường, xã, thị trấn là 90.000.000 (Chín mươi triệu) đồng/người/năm; 

Định mức này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ trưởng các Sở, 
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn 
và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 62/2016/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
Sửa đối, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích 

áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp 
và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo 

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính 
phủ vê khuyến nông; 

Căn cứ Nghị định sô 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính 
phủ vê chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ Quyết định sô 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ vê chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất, gắn với tiêu 
thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; 

Căn cứ Quyết định sô 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ vê ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình 
xúc tiến thương mại quôc gia; 

Căn cứ Quyết định sô 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ vê một sô chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản 
xuất nông nghiệp tôt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 

Căn cứ Thông tư sô 53/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn vê ban hành danh mục sản phâm nông nghiệp, 
thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định sô 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 
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2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16 
tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 
tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
2826/TTr-SNN ngày 25 tháng 10 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm 
theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015, của Ủy ban nhân 
dân thành phố; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 6612/STP-VB ngày 
10 tháng 8 năm 2016. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích áp 
dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-
UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015, của Ủy ban nhân dân thành phố (viết tắt là Quyết 
định số 21/2015/QĐ-UBND), như sau: 

1. Bổ sung Điều 2 như sau: 

"Đối tượng điều chỉnh: Quy định này áp dụng đối với các phương án đầu tư mới 
hoặc sửa chữa, mở rộng và không điều chỉnh đối với các phương án đã thực hiện 

hoàn thành." 

2. Bổ sung Khoản 4, Khoản 5 Điều 4 như sau: 

"4. Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
(VietGAP) cho nông nghiệp và thủy sản (sau đây gọi là tổ chức chứng nhận) là tổ 
chức có đủ điều kiện theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ 
định. 

5. Hợp đồng cung cấp nguyên liệu là hợp đồng thực hiện cung ứng đầu vào cho 
sản xuất hoặc tổ chức sản xuất hoặc tiêu thụ nông sản cho tổ chức và nông dân trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh." 
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3. Bố sung Khoản 9 Điều 6 như sau: 

"9. Quy định mức hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ theo quy mô đầu tư (bao gồm cả công nghệ sản xuất) của phương án. 

b) Tổng các khoản hỗ trợ đối với phương án đầu tư trồng trọt (rau, quả): tối đa 
không quá 02 tỷ đồng/phương án. 

c) Tổng các khoản hỗ trợ đối với phương án đầu tư chăn nuôi (heo, bò sữa, gia 
cầm), thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) sơ chế, bảo quản và xúc tiến thương mại: 
tối đa không quá 05 tỷ đồng/phương án." 

4. Bố sung Điều 6a như sau: 

"Điều 6a. Điều kiện hỗ trợ đối với chủ đầu tư 

1. Đối với hỗ trợ sản xuất, thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để cấp giấy chứng 
nhận sản phẩm VietGAP: 

a) Có Phương án sản xuất (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm) được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

b) Các khoản kinh phí hỗ trợ có hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong thời gian 01 năm 

kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sản xuất. 

c) Sản xuất áp dụng VietGAP được cấp giấy chứng nhận. 

d) Duy trì sản xuất áp dụng VietGAP được cấp giấy chứng nhận tối thiểu 04 
năm liên tục kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sản xuất. 

e) Đối tượng sản xuất thuộc danh mục các sản phẩm được áp dụng theo quy 
định tại Điều 5, Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND. 

2. Đối với sơ chế, bảo quản: 

a) Có Phương án sản xuất (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm) được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

b) Có hợp đồng cung cấp nguyên liệu và đảm bảo mức tối thiểu 60% khối lượng 
nguyên liệu sản xuất áp dụng VietGAP được cấp chứng nhận. 

c) Các khoản kinh phí hỗ trợ có hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong thời gian 01 năm 

kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sản xuất. 

d) Duy trì sơ chế, bảo quản tối thiểu 04 năm liên tục kể từ ngày cấp có thẩm 
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quyền phê duyệt phương án." 

5. Bổ sung Điều 6b như sau: 

"Điều 6b. Nguyên tắc thanh toán và nguôn kinh phí hô trợ 

1. Nguyên tắc thanh toán kinh phí hỗ trợ: 

a) Ngân sách thực hiện hỗ trợ sau đầu tư và chủ đầu tư duy trì sản xuất áp dụng 
VietGAP. Chủ đầu tư được thanh toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách khi có đầy đủ hồ 
sơ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ 

cung cấp. 

b) Phương án được thanh toán hỗ trợ chia làm 02 lần: 

- Thanh toán hỗ trợ lần 01: tối đa 50% kinh phí được hỗ trợ theo phương án 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sau khi duy trì sản xuất áp dụng VietGAP, sơ 
chế, bảo quản theo quy định tối thiểu 02 năm liên tục kể từ ngày cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

- Thanh toán hỗ trợ lần 2 (kinh phí được hỗ trợ còn lại theo phương án được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt và theo tình hình thực tế): sau khi duy trì sản xuất áp dụng 
VietGAP, sơ chế, bảo quản theo quy định tối thiểu 04 năm liên tục kể từ ngày cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. Hội đồng thẩm định cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm 

tra và có văn bản về việc phương án duy trì sản xuất áp dụng VietGAP, sơ chế, bảo 
quản theo quy định. 

c) Phương án do chủ đầu tư trực tiếp sản xuất và nhận hỗ trợ theo quy định. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Hàng năm, tùy khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài 

chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở ngành liên 
quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành 
phố phê duyệt kinh phí triển khai thực hiện." 

6. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

"Điều 7. Hô sơ xem xét hô trợ sản xuât nông nghiệp tôt trong nông nghiệp 
và thủy sản 

1. Hồ sơ phê duyệt phương án sản xuất: 

a) Đơn đăng ký hỗ trợ (theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm). 

b) Phương án sản xuất (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm). 
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c) Bản sao (hoặc bản photo đính kèm bảo chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước giữa chủ đầu tư với hộ gia 
đình, cá nhân để tiến hành triển khai sản xuất. 

d) Ngoài ra, đối với tổ chức cần bổ sung thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh (bản sao có chứng thực); đối với sơ chế, bảo quản và xúc tiến thương mại bổ 
sung hợp đồng cung cấp nguyên liệu, đảm bảo mức tối thiểu 60% khối lượng nguyên 
liệu sản xuất theo VietGAP (bản sao có chứng thực). 

2. Hồ sơ xét duyệt hỗ trợ: 

a) Phương án sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) 01 Bản tổng hợp nội dung và kinh phí đầu tư (theo mẫu Phụ lục 4 đính kèm), 
chi tiết theo từng hạng mục đầu tư tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 6 (bản 
chính, có ký tên, đóng dấu - trường hợp của tổ chức), kèm hồ sơ đầu tư theo từng 
hạng mục và các hóa đơn chứng từ theo quy định. 

c) Đối với hỗ trợ sản xuất, thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để cấp giấy chứng 
nhận sản phẩm VietGAP: bổ sung thêm bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sản 

phẩm VietGAP." 

7. Bổ sung Điều 7a như sau: 

"Điều 7a. Hội đông thẩm định và thẩm quyền quyết định hô trợ 

1. Hội đồng thẩm định: 

a) Cấp thành phố: 

- Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện 
Quy định về chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt 
là Hội đồng thẩm định Thành phố). 

- Thành phần Hội đồng thẩm định thành phố, gồm đại diện: Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành 
phố và các đơn vị có liên quan được mời họp thẩm định tùy vào tính chất của từng 
phương án cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định. 

- Hội đồng thẩm định thành phố thẩm định: đối với các phương án đề nghị hỗ 

trợ từ 02 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng. 
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- Hội đồng thẩm định thành phố kiểm tra và có văn bản về việc phương án duy 

trì sản xuất áp dụng VietGAP thuộc thẩm quyền. 

b) Cấp quận - huyện: 

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện có sản xuất nông nghiệp quyết định thành 
lập Hội đồng thẩm định thực hiện Quy định về chính sách khuyến khích áp dụng Quy 

trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn 
quận - huyện (gọi tắt là Hội đồng thẩm định quận - huyện). 

- Thành phần hội đồng thẩm định quận - huyện, gồm đại diện: Ủy ban nhân dân 
quận - huyện; Phòng Kinh tế; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Hội Nông dân; Trạm 
Khuyến nông tại các quận - huyện và các đơn vị có liên quan được mời họp thẩm 
định tùy vào tính chất của từng phương án cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định. 

- Hội đồng thẩm định quận - huyện thẩm định: Đối với các phương án đề nghị 
hỗ trợ dưới 02 tỷ đồng. 

- Hội đồng thẩm định quận - huyện kiểm tra và có văn bản về việc phương án 
duy trì sản xuất áp dụng VietGAP thuộc thẩm quyền. 

2. Thẩm quyền Quyết định hỗ trợ 

a) Cấp thành phố: 

- Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê 
duyệt phương án sản xuất đề nghị hỗ trợ từ 02 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng. 

- Ủy ban nhân dân thành phố quyết định hỗ trợ đối với các phương án đề nghị hỗ 
trợ từ 02 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng. 

b) Cấp quận - huyện: Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt phương án sản 
xuất và quyết định hỗ trợ đối với các phương án đề nghị hỗ trợ dưới 02 tỷ đồng." 

8. Sửa đối Điều 8 như sau: 

"Điều 8. Quy trình xem xét quyết định hỗ trợ 

1. Trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố 

a) Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án sản xuất: 

- Chủ đầu tư nộp Hồ sơ phê duyệt phương án sản xuất tại Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn - số 182 Nguyễn Duy Dương, 
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Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Trong thời gian 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ chủ đầu tư, Hội 
đồng thẩm định thành phố tổ chức thẩm định phương án sản xuất. Chủ tịch Hội đồng 
thẩm định có thể quyết định mời thêm các thành viên thuộc các đơn vị có chuyên 
môn liên quan tham dự trong từng trường hợp cụ thể. Hội đồng thẩm định thành phố 
phải tổ chức thẩm định tham mưu trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 
xét, phê duyệt (Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phê duyệt phương án sản xuất). 

- Trong vòng 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xem xét, phê 
duyệt phương án sản xuất của Hội đồng thẩm định thành phố, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ban hành quyết định phê duyệt. Nếu chủ đầu tư chưa đáp ứng 
đầy đủ các điều kiện trên thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản 
thông báo rõ lý do cho chủ đầu tư biết. 

- Tổng thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc. 

b) Đầu tư: 

Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án sản xuất, 
chủ đầu tư tiến hành đầu tư, hoàn thành từng nội dung theo phương án sản xuất đã 
được phê duyệt và nộp hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ hoàn thành phương án để 
được xem xét hỗ trợ. 

c) Trình tự, thủ tục quyết định xét duyệt hỗ trợ: 

- Chủ đầu tư nộp Hồ sơ phê duyệt quyết định hỗ trợ tại Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn). 

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định thành phố tiến hành 

kiểm tra, nghiệm thu Hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ, đồng thời lập Biên bản 
nghiệm thu phương án sản xuất (theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm). Trong trường hợp 

không đồng ý phải có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 

Hội đồng thẩm định thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành quyết 
định hỗ trợ và chuyển đến Kho bạc Nhà nước Thành phố, Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và chủ đầu tư (theo mẫu Phụ lục 5 đính kèm). 

- Tổng thời gian thực hiện: 17 ngày làm việc. 
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2. Trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận - huyện: 

a) Trình tự, thủ tục phê duyệt phương án sản xuất: 

- Chủ đầu tư nộp Hồ sơ phê duyệt phương án sản xuất tại Phòng Kinh tế quận -
huyện. 

- Trong thời gian 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ chủ đầu tư, Hội 
đồng thẩm định quận - huyện tổ chức thẩm định phương án sản xuất. Chủ tịch Hội 
đồng thẩm định quyết định mời thêm các thành viên thuộc các phòng ban, đơn vị có 

chuyên môn liên quan tham dự trong từng trường hợp cụ thể và ra quyết định phê 
duyệt phương án. Hội đồng thẩm định quận - huyện phải tổ chức thẩm định tham mưu 
trình Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt. 

- Trong vòng 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xem xét, phê 
duyệt phương án sản xuất của Hội đồng thẩm định quận - huyện, Ủy ban nhân dân 
quận - huyện xem xét, phê duyệt và chuyển cho Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và chủ đầu tư biết. Nếu chủ đầu tư chưa đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện trên thì Ủy ban nhân dân quận - huyện có văn bản thông báo đến chủ đầu tư. 

- Tổng thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc. 

b) Đầu tư: 

Sau khi Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt phương án sản xuất, chủ đầu 
tư tiến hành đầu tư và hoàn thành từng nội dung theo phương án sản xuất đã được 
phê duyệt; tổng hợp và nộp hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ hoàn thành phương án để 
được xem xét hỗ trợ. 

c) Trình tự, thủ tục quyết định xét duyệt hỗ trợ: 

- Chủ đầu tư nộp Hồ sơ xét duyệt hỗ trợ tại Phòng Kinh tế quận - huyện. 

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định quận - huyện tiến hành 
kiểm tra, nghiệm thu Hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ và đồng thời lập Biên bản 
nghiệm thu phương án sản xuất (theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm). Trong trường hợp 
không đồng ý phải có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

- Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xem xét, 
hỗ trợ của Hội đồng thẩm định quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyện xem xét, 
quyết định hỗ trợ (theo mẫu Phụ lục 5 đính kèm) và chuyển đến Phòng Kế hoạch Tài 
chính, Phòng Kinh tế quận - huyện và chủ đầu tư. 
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- Tổng thời gian thực hiện: 17 ngày làm việc." 

9. Bố sung Điều 8a như sau: 

"Điều 8a. Thanh toán kinh phí hỗ trợ 

1. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành 
phố: 

- Căn cứ quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng thẩm định 
thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thẩm định về các nội dung đầu 
tư, thẩm tra các hóa đơn chứng từ theo quy định và Phương án duy trì sản xuất áp dụng 
VietGAP, sơ chế, bảo quản theo quy định. 

- Hội đồng thẩm định thành phố ra biên bản thẩm định (kèm hồ sơ thanh toán theo 
quy định) gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) 
phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ cho chủ đầu tư thông 
qua tài khoản tại ngân hàng theo đơn đăng ký hỗ trợ. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm 
thanh toán kinh phí hỗ trợ cho chủ đầu tư theo quy định. 

2. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận -
huyện: 

- Căn cứ quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân quận - huyện; Hội đồng thẩm 
định quận - huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thẩm định về các nội 
dung đầu tư, thẩm tra các hóa đơn chứng từ theo quy định và Phương án duy trì sản 
xuất áp dụng VietGAP, sơ chế, bảo quản theo quy định tối thiểu 02 năm liên tục kể từ 
ngày Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt. 

- Hội đồng thẩm định quận - huyện ra biên bản thẩm định (kèm hồ sơ thanh toán 
theo quy định) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực 
hiện chuyển kinh phí hỗ trợ cho chủ đầu tư thông qua tài khoản tại ngân hàng theo đơn 
đăng ký hỗ trợ. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thanh toán kinh phí hỗ trợ cho chủ 
đầu tư theo quy định." 

10. Sửa đối Điều 9 như sau: 

"Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận - huyện có sản xuất nông 
nghiệp 

1. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm rà soát tính quy hoạch của 
phương án đầu tư. 
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2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xác nhận địa điêm đầu tư 
theo quy định này. 

3. Chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp với các đoàn thê tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký, tập huấn và lập phương án sản xuất áp 
dụng quy trình VietGAP đê được đăng ký hưởng các cơ chế chính sách theo quy 
định. 

4. Thành lập Hội đồng thẩm định cấp quận - huyện và ban hành quy chế làm 
việc theo quy định. 

5. Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ theo quy định gửi các Sở ngành 

liên quan: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính đê tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu hàng năm hỗ trợ cho 
phương án theo quy định. 

6. Gửi các quyết định phê duyệt các phương án được hỗ trợ, quyết định phê 
duyệt hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ về bộ phận thường trực/Chi cục Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn thành phố đê tổng hợp, báo cáo. Hàng quý, 6 tháng, năm các quận -
huyện phải tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện triên khai quy định chính sách 
khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông 
nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố. 

7. Theo dõi tình hình sản xuất của các chủ đầu tư đã phê duyệt phương án; kiêm 
tra tình hình sử dụng kinh phí của các chủ đầu tư đúng mục đích. 

8. Việc chi phụ cấp bồi dưỡng kiêm nhiệm của Hội đồng thẩm định và Tổ giúp 
việc quận - huyện áp dụng theo văn bản số 373/UB-TM ngày 22 tháng 01 năm 2013 
của Ủy ban nhân dân thành phố về mức bồi dưỡng kiêm nhiệm, thù lao hội họp cho 
các thành viên, ban chỉ đạo, hội đồng và thành viên tổ giúp việc." 

11. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 10 như sau: 

"b) Trước ngày 15 tháng 8 hàng năm, căn cứ các Phương án sản xuất được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Sở Nông nghiệp và 

Phát triên nông thôn phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu 
kinh phí thực hiện chính sách, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt." 

12. Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 10 như sau: 

"d) Chủ trì cùng các đơn vị có liên quan xem xét, rà soát ban hành danh mục đầu 
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tư xây dựng, mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất được hỗ trợ theo quy định." 

13. Sửa đổi Khoản 8 Điều 10 như sau: 

"8. Kho bạc Nhà nước Thành phố: Hướng dẫn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện chuyển trả kinh 
phí hỗ trợ cho các chủ đầu tư theo quy định." 

14. Bổ sung Khoản 10 Điều 10 như sau: 

"10. Các Sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp Hội 
đồng thẩm định thành phố nghiên cứu, góp ý khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm về 
nội dung góp ý." 

15. Sửa đổi Điều 11 như sau: 

"Điều 11. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

1. Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu để chứng minh việc sử 
dụng vốn đầu tư cho mô hình và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, 
tài liệu đã cung cấp. 

2. Duy trì sản xuất áp dụng VietGAP, sơ chế, bảo quản và xúc tiến thương mại 
theo quy định tối thiểu 04 năm liên tục sau ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt 
phương án." 

16. Bổ sung Điều 11a như sau: 

"Điều 11a. Kiểm tra và xử lý vi phạm 

1. Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra việc thực hiện theo phương án 
được phê duyệt, sử dụng kinh phí hỗ trợ của các chủ đầu tư theo Quy định chính sách 

khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông 
nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố. 

2. Định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng hoặc đột xuất nếu có yêu cầu, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Hội đồng thẩm định thành phố phối hợp 
các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện theo yêu cầu đối với chủ đầu tư được 
hỗ trợ. 

3. Trường hợp chủ đầu tư đã được thanh toán hỗ trợ lần 01 nhưng sau đó không 
duy trì sản xuất áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt được cấp giấy 
chứng nhận không phải do thiên tai, dịch bệnh và lý do khách quan, không được xem 
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xét, hỗ trợ lần 02". 

17. Hủy bỏ 03 Phụ lục mẫu đính kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND, 
thay bằng 05 phụ lục đính kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2016. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước 
thành phố; Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có sản xuất nông nghiệp chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
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Phụ lục 1 
MẪU ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH VIETGAP 

~ • r 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 62/2016/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phô Hồ Chí Minh) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày ... tháng ... năm 201... 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ 
Chính sách Khuyến khích áp dụng VietGAP 

Kính gửi: 

Họ tên sinh năm 
Chức vụ (nếu có) 
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ đầu tư: 
Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có): 
Số tài khoản ngân hàng: 
Tại Ngân hàng: 
Số CMND số: , ngày cấp: do CA cấp 
Số điện thoại: 

Sau khi nghiên cứu Quyết định số /QĐ-UBND ngày .... tháng ... năm .... của 
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp 
dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Nay tôi làm đơn này (kèm các hồ sơ đầu tư sản xuất theo quy trình VietGAP) kính 
trình Ủy ban nhân dân các cấp xem xét giải quyết cho tôi được hỗ trợ theo chính sách. 

Chủ đầu tư 
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức)) 
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Phụ lục 2 
PHƯƠNG ẶN' SẢN XUẤT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày ... tháng ... năm 201... 

Phương án sản xuất hỗ trợ theo chính sách khuyến khích áp dụng VietGAP 

Kính gửi: 
- Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn; 
- Hội đồng thẩm định thành phố; 
- Ủy ban nhân dân quận - huyện: 

Sau khi nghiên cứu Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày .... tháng ... năm ... của Ủy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng 
Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. Nay tôi xây dựng phương án sản xuất hỗ trợ theo Quyết định số 
..../ /QĐ-UBND, như sau: 

1. Thông tin chung về chủ đầu tư, gồm 
Họ tên sinh năm 
Chức vụ (nếu có) 
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ đầu tư: 
Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có): 
Số CMND: , ngày cấp: do CA cấp 
Các nội dung khác (nếu có) 
2. Quy trình sản xuất (Chủ phương án xây dựng các bước, quy trình sản xuất của 

phương án) ("đạt" hoặc "không đạt"). 
3. Hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ sản phẩm. 
4. Nội dung đầu tư (Chủ phương án xây dụng các nội dung đầu tư, kinh phí đầu tư của 

phương án, quy hoạch của sản xuất ("đạt" hoặc "không đạt"); 
5. Nội dung hỗ trợ (Chủ phương án liệt kê kinh phí cần hỗ trợ dựa trên kinh phí đầu tư 

và mức hỗ trợ theo quy định) ("đạt" hoặc "không đạt"). 
6. Hiệu quả đầu tư của phương án: Hiệu quả về kinh tế, xã hội (nếu có) ("đạt" hoặc 

"không đạt").. 
7. Cam kết: 
a) về tính chính xác của các thông tin trên đây. 
b) Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam. 



CÔNG BÁO/Số 15+16/Ngày 01-02-2017 89 

Đề nghị Hội đồng thẩm định Thành phố xem xét giải quyết cho tôi được hỗ trợ theo 
chính sách./. 

Ngày tháng năm 
Chủ đầu tư 

(ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là 
tổ chức)) 
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Phụ lục 3 
MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 62/2016/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phô Hồ Chí Minh) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Biên bản nghiệm thu 
Phương án sản xuất hỗ trợ theo chính sách khuyến khích áp dụng VietGAP 

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực 
hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Biên bản ghi nhận phương án sản xuất hỗ trợ theo Quyết định số 
21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015; 

I. Thành phần hội đồng nghiệm thu gồm có: 
Về phía Hội đồng thẩm định 
1. Họ và tên: Chức vụ: 
- Nhiệm vụ: 
2. Họ và tên: Chức vụ: 
- Nhiệm vụ: 
3 
Về phía Ủy ban nhân dân quận/huyện 
1. Họ và tên: Chức vụ: 
Về phía Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: 
1. Họ và tên: Chức vụ: 

II. Đơn vị chủ đầu tư: 
1. Họ và tên: Chức vụ: 
2. Họ và tên: Chức vụ: 

IIIế Thời gian - Địa điểm nghiệm thu: 
- Thời gian: vào lúc giờ , ngày tháng năm 201 
- Địa điểm: tại 

III. Nội dung nghiệm thu: 
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IV. Đánh giá nghiệm thu: 

V. Kết luận: 
Đạt yêu cầu, chấp nhận nghiệm thu phương án , do Ông/Bà làm chủ đầu 

tư (thống nhất nghiệm thu: / thành viên Hội đồng)./. 

Chủ tích hôi đồng Đại diện Ủy ban nhân dân quận/huyện. 
Ký tên Ký tên 

Đại diện Ủy ban nhân dân xã/phường/ Đại diện đơn vị chủ đầu tư • • */ 1 9 • • • 

thí trấn.. Ký tên 

Ký tên 

Người lập Biên bản 
Ký tên 
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Phụ lục 4 
MẪU BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 62/2016/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phô Hồ Chí Minh) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
HỖ TRỢ THEO CHÍNH SÁCH KHUYÊN KHÍCH ÁP DỤNG QUY TRÌNH THỰC 

HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT 

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày ..tháng ... .năm .... của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích áp dụng 
Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Giấy chứng nhận VietGAP , ngày.. tháng.. năm 
của , trong đó: 

1. Chứng nhận: Tổ chức/Cá nhân 
2. Mã số chứng nhận VietGAP: 
3. Quy mô: 
4. Sản lượng dự kiến: 

Nay tôi liệt kê nội dung đầu tư và kinh phí này trình Ủy ban nhân dân các cấp xem 
xét giải quyết cho tôi được hỗ trợ theo Chính sách. Các nội dung đề nghị được hỗ trợ như 
sau: 

I. Liệt kê nội dung Hỗ trợ 
Hỗ trợ theo khoản1: Điều 6: 
a. Nội dung đầu tư: 

b. Kinh phí đầu tư: 

c. Đề nghị hỗ trợ: 

II. T ổng kinh phí hỗ trợ: 

1 Liệt kê từng nội dung và kinh phí đầu tư được hỗ trợ theo các khoản 3, khoản 4, khoản 
5 Điều 6 của Quy định này (nếu có). 
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III. Phụ lục kèm theo: Hồ sơ đầu tư theo từng hạng mục và các hóa đơn chứng từ đầu tư 
theo quy định. 

Tôi cam kết liệt kê đúng từng nội dung và kinh phí đầu tư được hỗ trợ. Tôi hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm sai quy định./. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 
Chủ đầu tư 

(Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)) 
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Phụ lục 5 
MẪU QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20... 

QUYẾT ĐỊNH 
về xét duyệt hỗ trợ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Quyết định số ..../ /QĐ-UBND ngày ... tháng .... năm của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về chính sách khuyến khích áp dụng 
Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định hỗ trợ tại Tờ trình số /TTr-
HĐTĐ ngày tháng năm 20..., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay phê duyệt phương án: 
1. Nội dung đầu tư 

2. Chủ đầu tư: 

Địa chỉ: 
3. Địa điểm đầu tư: 
4. Mã số chứng nhận VietGAP: 

5. Kinh phí đầu tư: 

6. Tổng kinh phí hỗ trợ: 

7. Trách nhiệm: 
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Điều 2. 
- Giao bố trí vốn hỗ trợ lãi vay vốn của Dự án. 
- Giao hướng dẫn và thực hiện chi trả phần kinh phí hỗ trợ cho 
- Giao tổ chức giám sát dự án. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 

dự án và đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng , (Chủ đầu tư thực hiện dự án) và các thành 

viên Hội đồng thẩm định thực hiện Quy định về Chính sách khuyến khích áp dụng Quy 
trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành 
phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như điều 4; 

- Lưu: VT. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 64/2016/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động 

của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyện, quận, thị xã 
thành phô thuộc tỉnh; 

Xét đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 4641/TTr-SNV ngày 22 
tháng 12 năm 2016 và ý kiến thẩm định của Giám đôc Sở Tư pháp tại Công văn sô 
9544/STP-VB ngày 18 tháng 11 năm 2016. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt 
động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

Điều 2. Căn cứ Quy chế (mẫu) này, Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo xây 
dựng và quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2017. 
Quyết định này thay thế Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 
2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân quận - huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện và Quyết 
định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành 
phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân 
dân quận - huyện. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ (MẪU) 
về tổ chức và hoạt động của 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 12 năm2016 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Chương I 
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Vị trí 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện (sau đây gọi 
tắt là Văn phòng) là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện, là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận - huyện. 

Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh 
phí hoạt động; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, 
hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dânthành phố và 
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Chức năng 

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận -
huyệnvề: Hoạt động của Hội đồng nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận -
huyện; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện về chỉ đạo, điều hành 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và 
hoạt động của Hội đồng nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyệnvà các 
cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của 
Hội đồng nhân dân quận - huyệnvà Ủy ban nhân dân quận - huyện; trực tiếp quản lý 
và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh 
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vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, chuyển hồ sơ 
đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyệngiải quyết và nhận 
kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. 

Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Xây dựng, trình chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu 
tháng và cả năm, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ 
đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân quận - huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân 
quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận-huyện và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân 
quận-huyện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện. 

2. Kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu 
cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận -
huyện. 

3. Thực hiện công tác tổng hợp, thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao 
theo quy định của pháp luật; 

4. Chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc 
chung của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
và Ủy ban nhân dân quận-huyện theo quy định của pháp luật. 

5. Đối với việc tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực 
Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 
quận - huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện có 
các nhiệm vụ sau đây: 

a) Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân 
dân quận - huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân quận - huyện, các đại biểu Hội đồng 
nhân dân quận - huyện; phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân quận -
huyện; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân quận - huyện, 
Thường trực Hội đồng nhân dân quận - huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân quận -
huyện, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân quận - huyện;giúp Thường trực Hội đồng 
nhân dân quận - huyện giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố; phục vụ Hội đồng nhân dân quận - huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân 
quận - huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân quận - huyện trong hoạt động đối 
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ngoại;phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận 
- huyện tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân quận - huyện tổng hợp ý 
kiến, nguyện vọng của nhân dân và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải 
quyết; 

b) Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân quận - huyện xây dựng chương trình, tổ 
chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân 
dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận - huyện; phối hợp với các cơ quan, tổ 
chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của 
Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân 
quận - huyện; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân quận - huyện; 

c) Tham mưu, phục vụ Ban của Hội đồng nhân dân quận - huyện thẩm tra dự 
thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân quận - huyện 
hoàn thiện các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận - huyện; 

d) Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân 
quận - huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân quận - huyện, Tổ đại biểu Hội đồng 
nhân dân quận - huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân quận - huyện trong hoạt động 
giám sát; khảo sát, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện 
Nghị quyết về giám sát; 

đ) Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân quận - huyện và đại biểu Hội đồng 
nhân dân quận - huyện tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân quận - huyện; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân; 

e) Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân quận - huyện tổ chức lấy ý kiến 
đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của 
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

g) Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân quận - huyện trong công tác bầu cử 
đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phê chuẩn kết quả 
bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường - xã, thị trấn; 

h) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân quận - huyện giải quyết 
các vấn đề giữa hai kỳ họp; giúp Ban của Hội đồng nhân dân quận - huyện thẩm tra 
các văn bản do Ủy ban nhân dân trình giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân theo sự 
phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân quận - huyện; 
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i) Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân quận - huyện, các Ban của Hội đồng 
nhân dân quận - huyện trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ 
năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 

k) Phục vụ Hội đồng nhân dân quận - huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân 
quận - huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân quận - huyện giữ mối liên hệ công tác 
với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân 
quận - huyện, Thường trực Quận - Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, 
đoàn thể ở địa phương; 

l) Được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân 
dân quận - huyện; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp, cấp dưới 
phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp 
thông tin, tài liệu cho Hội đồng nhân dân quận - huyện, Thường trực Hội đồng nhân 
dân quận - huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân quận - huyện, Tổ đại biểu Hội 
đồng nhân dân quận - huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân quận - huyện hoạt động 
theo quy định; 

m) Giúp Hội đồng nhân dân quận - huyện trình Thường trực Hội đồng nhân dân 
thành phố phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận - huyện; Tham mưu Thường trực Hội đồng 
nhân dân quận - huyện phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi 
nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường - xã, thị trấn; 

n) Thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân quận -
huyện. 

6. Đối với chức năng là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận -
huyện: 

a)Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành: 

- Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận-huyện; 

- Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Tiếp công dân quận -
huyện trực thuộc Văn phòng; 

- Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

- Văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Văn phòng; 
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- Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm 
vi quản lý của Văn phòng; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện kiểm tra, đôn đốc, tổng kết việc thực 
hiện Quy chế theo đúng quy định; 

c)Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của Ủy ban nhân dân quận-huyện; 

d) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân quận 
- huyện; thu thập, xử lý thông tin, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận -
huyện đưa vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, 
điều hành hoặc giao cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo 
văn bản; 

đ) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện nhiệm vụ 
trước Hội đồng nhân dân quận - huyện; tiếp xúc, báo cáo, trả lời kiến nghị của cử tri; 

e) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành nội quy 
tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở quận - huyện; 

g) Triệu tập, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, 
nội dung, phục vụ các cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận - huyện; 

h) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo, áp dụng biện 
pháp cần thiết giải quyết công việc trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp; 

i) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện cải tiến lề lối làm việc; 
duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương; 

k) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp quận-huyện và các cơ quan liên quan 
trong việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận-huyện, 
phường-xã, thị trấn; trình Ủy ban nhân dân quận-huyện chương trình, biện pháp tổ 
chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng; 

l) Tiếp nhận, xử lý, trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận -
huyện giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình 
(văn bản đến): 

- Đối với đề án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình: Kiểm tra hồ sơ, 
trình tự, thủ tục soạn thảo, thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản; tóm tắt nội 
dung, nêu rõ thẩm quyền quyết định, sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban 
nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện đối với vấn đề liên 
quan, đề xuất một trong các phương án: ban hành, phê duyệt; đưa ra phiên họp Ủy 
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ban nhân dân quận - huyện; gửi lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân quận -
huyện; thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện yêu cầu cơ quan 
soạn thảo hoàn chỉnh lại, bổ sung ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện 
các nhiệm vụ khác theo quy định và quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận -
huyện. 

Trong quá trình xử lý, nếu đề án, dự án, dự thảo văn bản còn ý kiến khác nhau, 
chủ trì họp với cơ quan, tổ chức liên quan để trao đổi trước khi trình. 

- Đối với dự thảo báo cáo, bài phát biểu: phối hợp với các cơ quan liên quan 
biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

- Đối với văn bản khác: kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện 
giao cơ quan liên quan triển khai thực hiện; tổ chức các điều kiện cần thiết để Ủy ban 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện xử lý theo quy định của pháp luật 
và nội dung văn bản đến. 

m) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về công tác dân tộc. 

7. Quản lý, chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

8. Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện 
văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận - huyện: 

a) Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Hội đồng nhân dân quận -
huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyện; 

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Hội 
đồng nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận - huyện; định kỳ rà soát, báo cáo Hội đồng nhân dân quận - huyện, Ủy ban 
nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện để đảm bảo sự đồng 
bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; 

c) Rà soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, 
thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của 
Hội đồng nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận - huyện; kịp thời báo cáo Hội đồng nhân dân quận - huyện, Ủy ban 
nhân dânquận - huyện sửa đổi, bổ sung; hàng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; 
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d) Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu, báo cáo của Hội đồng nhân dân quận - huyện, 
Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

9. Theo dõi, chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện công tác tiếp công dân theo 
đúng quy định của pháp luật. 

10. Thực hiện chế độ thông tin: 

a) Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Hội 
đồng nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyện; 

b) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Cổng thông tin điện tử 
và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Hội đồng 
nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyện; 

c) Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của Hội đồng nhân dân 
quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

11. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật: 

a) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân 
dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyện; 

b) Phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của Hội đồng nhân dân 
quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

12. Hướng dẫn nghiệp vụ hành chính văn phòng: 

Chủ trì tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng, công 
tác tiếp dân đối với Hội đồng nhân dân phường - xã, thị trấn, công chức Văn phòng -
Thống kê phường - xã, thị trấn. 

13. Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ: 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng; 

b) Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Văn phòng; ban 
hành và quản lý văn bản theo quy định; 

c) Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính 
phục vụ nhiệm vụ được giao; 

d) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí 
việc làm, số lượng người làm việc thuộc Văn phòng; 

đ) Quản lý tổ chức cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện chế độ tiền 
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lương và các chế độ, chính sách quy hoạch, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, 
bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc 
phạm vi quản lý của Văn phòng; 

e) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định. 

14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng nhân dân quận - huyện, 
Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện giao hoặc 
theo quy định của pháp luật. 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

> "2 
XX sy rri Ạ _1_ ' f Điêu 3. Tô chức bộ máy 

1. Văn phòng có Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó Chánh Văn phòng và các 
công chức khác. 

a) Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyệnvà trước pháp luật về 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng. Việc bầu, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận - huyện do Hội đồng nhân dân quận 
- huyện quyết định. 

Chánh Văn phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân quận - huyện, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố 
và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức, hoạt động của Văn phòng; báo 
cáo công tác trước Hội đồng nhân dân quận - huyện và Ủy ban nhân dân quận -
huyện khi được yêu cầu; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, các tổ chức chính trị- xã hội quận -
huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình. 

b) Phó Chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo một số mặt 
công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ 
được phân công. 

Một Phó Chánh Văn phòng phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý Trụ sở 
Tiếp công dân quận - huyện. 
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Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn 
phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng. 

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, 
cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn 
phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định theo quy định của pháp 
luật. 

2. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác Văn phòng phải là những 
người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, am 
hiểu về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi; được áp dụng chế độ, 
chính sách đãi ngộ theo quy định của pháp luật; được bố trí tương xứng với nhiệm vụ 
được giao. 

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể đơn vị, 
trình độ, năng lực công chức, Văn phòng tổ chức thành các bộ phận gồm: 

- Ban Tiếp công dân; 

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; 

- Tổ Tổng hợp; 

- Tổ Hành chính - Văn thư - Lưu trữ; 

- Tổ Tin học; 

- Tổ Kế toán - Tài vụ - Quản trị. 

Tùy theo quy mô hoạt động, tính chất công việc và nhân sự cụ thể của địa 
phương, Văn phòng có thể bố trí công chức được phân công đảm nhận các chức danh 
công việc trên các mặt công tác của Văn phòng, phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc 
kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm. 

Điều 4.Biên chế 

Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể để xác định từng 
chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức để phân bổ biên chế cho phù hợp, đảm 
bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Số lượng biên chế cụ thể của Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-
huyện quyết định trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng 
công việc và trong tổng biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố giao. 
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Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 5.Chế độ làm việc 

1. Chánh Văn phòng phụ trách, điều hành các hoạt động của Văn phòng và phụ 
trách những công tác trọng tâm. Các Phó Chánh Văn phòng phụ trách những lĩnh vực 
công tác được Chánh Văn phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát 
sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội 
dung chuyên môn của Phó Chánh Văn phòng khác, Phó Chánh Văn phòng chủ động 
bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Chánh Văn phòng quyết định các vấn 
đề chưa nhất trí với các Phó Chánh Văn phòng hoặc những vấn đề mới phát sinh mà 
chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Chánh Văn phòng trực tiếp yêu cầu chuyên viên giải quyết 
công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Chánh Văn phòng, yêu cầu đó được 
thực hiện nhưng chuyên viên đó phải báo cáo cho Phó Chánh Văn phòng trực tiếp 
phụ trách biết. 

Điều 6.Chế độ sinh hoạt hội họp 

1. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng dự hội ý và giao ban với 
Thường trực Hội đồng nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

2. Hàng tuần, lãnh đạo họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm 
vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần. 

4. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để 
giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động của Văn phòng. 

Điều 7.Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 
phố: 

Văn phòng chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng 
Hội đồng nhân dân thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện việc 
báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Văn phòng Hội đồng nhân 
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dân thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Đối với Văn phòng Quận - Huyện ủy: 

Văn phòng phối hợp với Văn phòng Quận - Huyện ủy xây dựng chương trình 
làm việc, lịch công tác, cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Quận- Huyện ủy. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban 
nhân dân quận-huyện: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng, nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận-huyện, nhằm 
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận-huyện. 
Trong trường hợp Văn phòng chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí 
với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Chánh Văn phòng tập hợp 
các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện xem xét, quyết định. 

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ 
chức xã hội của quận-huyện: 

Văn phòng có trách nhiệm phối hợp thường xuyên với các tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng để nắm bắt và cung cấp các thông tin có 
liên quan đến chỉ đạo điều hành hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 
- huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện. Giúp Thường 
trực Hội đồng nhân dân quận - huyện,Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận-huyện thực hiện Quy chế phối hợp theo quy định của pháp luật. 

5. Đối với Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn: 

a) Văn phòng có quan hệ chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn; 
đôn đốc việc thực hiện các quyết định, chỉ thị và các chủ trương của Ủy ban nhân dân 
quận-huyện; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn về nghiệp vụ hành chính, 
công tác tiếp công dân đảm bảo sự thống nhất trên địa bàn quận - huyện theo quy 
định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Chánh Văn phòng có trách nhiệm cụ thể hóa chức 
năng, nhiệm vụ của Văn phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công 
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chức của Văn phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội 
dung Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định để thi 
hành. 

Điều 9. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận-huyện, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện có 
trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng sau khi được Ủy 
ban nhân dân quận-huyện ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu 
phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân 
quận - huyện xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2017/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh 
tra Chính phủ quy định vê tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra 
và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; 

Xét ý kiến của Chánh Thanh tra thành phô tại Công văn sô 1880/TTTP-VP ngày 
21 tháng 11 năm 2016 vê việc bãi bỏ văn bản và ý kiến của Giám đôc Sở Tư pháp tại 
Công văn sô 10385/STP-KTrVB ngày 15 tháng 12 năm 2016; 

Theo đê nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phô Hồ Chí Minh. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Quy trình thanh tra quản lý, sử dụng 
đất đai tại Thành phố Hồ Chí Minh, do không còn phù hợp với quy định của pháp 
luật hiện hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành 
phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn và các tổ chức 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Huỳnh Cách Mạng 
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